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Lời nói đầu
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa Lịch sử lớp 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bổ sung, điều chỉnh theo Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử ban hành theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT, ngày 3 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế thừa, phát triển những thành tựu đổi mới về phương pháp và hình thức dạy học môn Lịch sử theo định hướng phát triển năng lực. Tài liệu cũng được biên soạn theo hướng mở giúp giáo viên (GV) có thể chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học để phù hợp với năng lực của học sinh (HS) và điều kiện cụ thể của mỗi địa phương trên mọi vùng miền đất nước.
	 	Tài liệu được cấu trúc gồm ba phần:
	 	Phần một: Hướng dẫn chung
	 	Phần hai: Hướng dẫn tổ chức kế hoạch bài dạy 
	 	Phần ba: Các nội dung khác
Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích, thiết thực cho đội ngũ GV lịch sử khi triển khai đồng bộ, đại trà chương trình và sách giáo khoa (SGK) Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo). Rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy, cô giáo và độc giả để tài liệu được hoàn thiện hơn.
CÁC TÁC GIẢ

1. Khái quát về chương trình môn học Lịch sử lớp 11 
Nội dung của SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được đề cập trong chương trình mới, tính hệ thống tri thức của Khoa học lịch sử, thể hiện qua các chủ đề và chuyên đề về những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam, nhằm mục tiêu nâng cao và mở rộng kiến thức thông sử mà HS đã được học ở cấp Trung học cơ sở; giúp HS xây dựng năng lực tự học và khả năng ứng dụng những hiểu biết về lịch sử, văn hoá, xã hội,... vào cuộc sống.
Ưu tiên hàng đầu khi biên soạn SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là khơi gợi được hứng thú của người học qua tư liệu, cách khai thác tư liệu, ngôn ngữ sử dụng và cách diễn đạt nội dung mới, tăng cường sử dụng ngôn ngữ viết SGK giàu hình ảnh, cụ thể, giản dị, khoa học và hiện đại phù hợp với lứa tuổi HS.
Nhóm tác giả quán triệt quan điểm SGK là sách của HS, hỗ trợ cho các em học trên lớp dưới sự hướng dẫn của GV: tăng cường cách tiếp cận học qua thực hành, thực hành để học, học qua trải nghiệm, trải nghiệm để học; xem SGK là công cụ giúp HS phát triển khả năng tự đọc, tự học, tự khám phá, tự rút ra nhận xét, đánh giá.Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa 
môn Lịch sử 11
Phần một
HƯỚNG DẪN CHUNG

a) Một số điểm mới  
• Về mục tiêu và nội dung 
SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hiện thực hoá Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử phù hợp với bối cảnh lịch sử Việt Nam và yêu cầu hội nhập quốc tế. Cụ thể là:
– Hình thành, phát triển cho HS tư duy lịch sử, tư duy hệ thống, tư duy phản biện, kĩ năng khai thác và sử dụng các nguồn sử liệu, nhận thức và trình bày lịch sử trong logic lịch đại và đồng đại, kết nối quá khứ với hiện tại.
– Giúp HS nhận thức được giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của Sử học trong đời sống xã hội hiện đại, hiểu biết và có tình yêu đối với lịch sử, văn hoá dân tộc và nhân loại; góp phần định hướng cho HS lựa chọn những nghề nghiệp như: nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, ngoại giao, quản lí, hoạt động du lịch, công nghiệp văn hoá, thông tin truyền thông,...
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– Hệ thống hoá, củng cố kiến thức thông sử ở giai đoạn giáo dục cơ bản, đồng thời giúp HS tìm hiểu sâu hơn các kiến thức lịch sử cốt lõi thông qua các chủ đề, chuyên đề học tập về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam. PPDH môn Lịch sử được thực hiện trên nền tảng những nguyên tắc cơ bản của Sử học và phương pháp giáo dục hiện đại. 
•   Tiếp cận theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học Tư tưởng chủ đạo của SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là: 
– Quán triệt các quan điểm của Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử: khoa học, hiện đại; hệ thống, cơ bản; thực hành, thực tiễn; dân tộc, nhân văn; mở, liên thông. MỤC
 TIÊU
Phát triển năng lực, 
phẩm chất
Hướng nghiệp
Học chủ động 
sáng tạo
Đổi mới tổ chức 
dạy học

– Tuân thủ yêu cầu cần đạt và cấu trúc nội dung quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử. Hỗ trợ GV đổi mới hiệu quả PPDH trong hoạt động tổ chức dạy học.
– Hỗ trợ HS đổi mới phương pháp học tập hiệu quả: học để khám phá, học để hiểu biết, học để vận dụng và kết nối với cuộc sống







Giúp HS hình thành và phát triển năng lực lịch sử, thành phần của năng lực khoa học, đồng thời, góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực được xác định trong Chương trình giáo dục tổng thể. Môn lịch sử giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc, giúp HS nhận thức và vận dụng được các bài học lịch sử,  giải quyết những vấn đề của thực tế cuộc sống, phát triển tầm nhìn, củng cố các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng, lòng khoan dung, nhân ái; góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.
• Việc tổ chức dạy học và cách thức học tập 
Để SGK thực sự là công cụ giúp HS phát triển khả năng tự học, ban biên soạn quán triệt quan điểm SGK là sách của HS, giúp các em tự đọc, tự học và tham gia các hoạt động trên lớp dưới sự hướng dẫn của GV. 
Thực hiện mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo định hướng lấy HS làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, các PPDH truyền thống và hiện đại đều được kế thừa trong SGK với tinh thần và định hướng mới. Vận dụng linh hoạt, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp giáo dục phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh. SGK tạo điều kiện cho GV chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động dạy học cho HS; HS chủ động, sáng tạo trong việc khám phá và làm chủ kiến thức; tạo điều kiện để GV và HS tổ chức các hoạt động dạy học một cách linh hoạt tuỳ theo điều kiện của địa phương và đối tượng HS.
Các chủ đề và các bài học trong SGK được thiết kế với nhiều hình thức hoạt động khác nhau để HS phát huy khả năng khám phá, kiến tạo kiến thức – kĩ năng, luyện tập – sáng tạo, phân tích – đánh giá và vận dụng – phát triển kiến thức một cách chủ động, hiệu quả, kết nối kiến thức lịch sử với cuộc sống.
b) Những khác biệt giữa sách giáo khoa mới và sách giáo khoa hiện hành 
SGK hiện hành đã được thực hiện trong 20 năm (từ năm 2002), được viết theo hướng tiếp cận kiến thức nên chủ yếu hướng dẫn GV thực hiện các hoạt động theo lối truyền thụ kiến thức, trong đó GV đóng vai trò trung tâm, còn HS thụ động nghe và ghi chép.
SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hướng tới phát triển năng lực và kĩ năng cho HS. Tư tưởng xuyên suốt của bộ sách là lấy hoạt động học của HS làm trung tâm: học tích cực, học hợp tác, học để vận dụng kiến thức vào thực tiễn; GV chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn và tổ chức các hoạt động cho HS tiếp thu kiến thức, thực hành và trải nghiệm.
Sự khác biệt trong cấu trúc bài học của SGK hiện hành và SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:
	
	Sách giáo khoa biên soạn theo 	Sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục cũ	Chương trình giáo dục 2018

	Xu hướng chủ đạo 
	Diễn dịch. 
	Quy nạp. 

	Tổ chức nhiệm vụ học tập 
	− HS được cung cấp các khái niệm trước. − Phân tích ví dụ, tình huống để làm rõ, làm minh chứng. 
	HS được giao nhiệm vụ tìm hiểu, nghiên cứu sự kiện, quá trình, nhân vật lịch sử, các tình huống ⇒ phân tích, đúc kết các nhận định, kết luận của cá nhân để trình bày các khái niệm, các kiến thức lí thuyết.

	Kênh hình và cách sử dụng 
	− Ít hơn.
− Đa số chỉ là minh hoạ.
	− Nhiều hơn.
− Hình ảnh, lược đồ, bảng,... là một đơn vị kiến thức dùng để tổ chức hoạt động học tập .

	Kênh chữ 
	− Mở đầu là tóm tắt nội dung của bài. − Trình bày nặng về kiến thức, HS thuộc nhiều sự kiện theo quá trình, hàn lâm, chi tiết. 
− Bài đọc thêm (dài, phần riêng, không dùng để khai thác kiến thức); đúc kết nội dung chính.
	− Mở đầu gợi mở, tạo hứng thú khám phá.
− Trình bày sự kiện cốt lõi, ngắn gọn, giúp HS chủ động tìm hiểu, khám phá. 
− Tư liệu Em có biết (ngắn, xen lẫn trong bài nhằm bổ sung thông tin, đôi khi để khai thác kiến thức). − HS tự rút ra, thể hiện năng lực lịch sử.

	Câu hỏi 
	− Trong bài. 
− Cuối bài (không phân biệt luyện tập, vận dụng). 
	− Trong bài.
− Cuối bài (phân rõ luyện tập và vận dụng).

	Kết luận 
	 HS ghi nhớ kiến thức. 
	HS hình thành năng lực, phẩm chất.


2. Giới thiệu chung về sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) 
a) Quan điểm tiếp cận, biên soạn 
Quan điểm xây dựng SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) bám sát quan điểm xây dựng Chương trình giáo dục lịch sử theo Thông tư 13/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể: 
• Khoa học, hiện đại
– Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 
– Coi trọng những nguyên tắc nền tảng của Khoa học lịch sử, đảm bảo tôn trọng sự thật lịch sử, tính đa diện, phong phú của lịch sử; khách quan, toàn diện trong trình bày và diễn giải lịch sử. 
– Hướng tới việc hướng dẫn và khuyến khích HS tự tìm hiểu, khám phá lịch sử theo những nguyên tắc của Khoa học lịch sử, thông qua đó giúp HS phát triển tư duy lịch sử và tư duy phản biện. 
– Góp phần xây dựng khả năng phân tích, đánh giá các nhân vật, sự kiện, quá trình lịch sử một cách khoa học, giúp HS nhận thức được những quy luật, bài học lịch sử và vận dụng vào thực tiễn.
• Hệ thống, cơ bản
Trục phát triển chính của SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) là hệ thống các chủ đề và chuyên đề học tập về những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam, nhằm nâng cao và mở rộng kiến thức thông sử mà học sinh đã được học ở cấp trung học cơ sở. Cụ thể:
– Các chủ đề và chuyên đề lịch sử của chương trình mang tính hệ thống, cơ bản, xuất phát từ yêu cầu phát triển năng lực và giáo dục lịch sử đối với từng lớp học. 
– Các hợp phần kiến thức của chương trình bảo đảm tính logic (trong mối liên hệ lịch đại và đồng đại, sự tương tác giữa lịch sử Việt Nam với lịch sử khu vực và lịch sử thế giới,...).
– Chương trình bảo đảm cho HS tiếp cận những tri thức lịch sử cơ bản trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, tư tưởng; phát triển cho HS năng lực tự học lịch sử suốt đời và khả năng ứng dụng vào cuộc sống những hiểu biết về lịch sử, văn hoá, xã hội của thế giới, khu vực và Việt Nam.
•  Thực hành, thực tiễn 
SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) coi trọng nội dung thực hành lịch sử, kết nối lịch sử với thực tiễn cuộc sống. Cụ thể:
– Coi thực hành là một nội dung quan trọng và là công cụ thiết thực, hiệu quả để phát triển năng lực HS. 
– Tăng cường thời lượng thực hành; đa dạng hoá các loại hình thực hành thông qua các hình thức tổ chức giáo dục như hoạt động nhóm, cá nhân tự học; học ở trên lớp, bảo tàng, thực địa; học qua dự án, di sản;...
– Bảo đảm phù hợp với thực tiễn và điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước và của các địa phương. Thông qua hệ thống chủ đề và chuyên đề học tập, các hình thức tổ chức giáo dục, chương trình tạo ra độ mềm dẻo, linh hoạt để có thể điều chỉnh phù hợp với các địa phương và các nhóm đối tượng HS, đồng thời, bảo đảm trình độ chung của giáo dục phổ thông trong cả nước, tương thích với trình độ khu vực và thế giới. • Dân tộc, nhân văn 
SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) giúp HS nhận thức đúng về những giá trị truyền thống của dân tộc, hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và những giá trị phổ quát của công dân toàn cầu. Cụ thể:
– Giúp HS có nhận thức đúng về chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, vị thế của quốc gia – dân tộc trong khu vực và trên thế giới trong các thời kì lịch sử, hướng tới xây dựng lòng tự hào dân tộc chân chính, nhận thức được thế mạnh và cả những hạn chế trong di tồn lịch sử của dân tộc. 
– Giúp HS hình thành, phát triển các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng, chống các định kiến, kì thị về xã hội, văn hoá, sắc tộc, tôn giáo; hướng tới các giá trị khoan dung, nhân ái, tôn trọng sự khác biệt và bình đẳng giữa các dân tộc, các cộng đồng người, các giới và nhóm xã hội; hướng tới hoà bình, hoà giải, hoà hợp và hợp tác. 
– Giúp HS có thái độ đúng đắn, tích cực đối với các vấn đề bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên, môi trường, hướng tới phát triển bền vững và đấu tranh vì thế giới hoà bình, xã hội tiến bộ, minh bạch, công bằng, văn minh.
 • Mở, liên thông 
– Cấu trúc kiến thức, kĩ năng môn Lịch sử tạo cơ hội cho HS kết nối, liên thông với kiến thức, kĩ năng các môn học khác như Địa lí, Ngữ văn, Giáo dục công dân, Giáo dục quốc phòng và an ninh,.... 
– Dành quyền chủ động cho địa phương và nhà trường phát triển kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương, dành không gian sáng tạo cho GV nhằm thực hiện chủ trương “một chương trình, nhiều sách giáo khoa”; chú trọng phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong giáo dục lịch sử. 
– Bảo đảm nguyên tắc tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hoá dần ở các lớp học trên; kết nối chặt chẽ giữa các cấp học, giữa các lớp học trong từng cấp học và liên thông với chương trình giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục đại học.
b) Những điểm nổi bật về nội dung sách 
•	Mạch nội dung của các chủ đề và chuyên đề trong sách  
Thời lượng dành cho nội dung cốt lõi: 52 tiết/ năm học, dạy học trong 35 tuần. Thời lượng dành cho các chuyên đề học tập là 35 tiết. Dự kiến số tiết (gồm cả kiểm tra, đánh giá) theo bảng dưới đây:
	CHỦ ĐỀ
	TỈ LỆ

	LỊCH SỬ THẾ GIỚI
	

	Cách mạng tư sản và sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản
	12%

	Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay
	10%

	LỊCH SỬ ĐÔNG NAM Á
	

	Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia ở Đông Nam Á
	8%

	LỊCH SỬ VIỆT NAM 
	

	Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)
	8%

	Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)
	11%

	Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
	12%

	ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 
	10%

	THỰC HÀNH LỊCH SỬ 
	20%

	CHUYÊN ĐỀ
	TIẾT

	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

	Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam		15 tiết

	NÂNG CAO KIẾN THỨC

	Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX
	10 tiết

	Danh nhân trong lịch sử Việt Nam
	10 tiết


•	Logic trình bày   
– SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) trình bày kiến thức lịch sử hệ thống, củng cố kiến thức thông sử ở giai đoạn giáo dục cơ bản, đồng thời, giúp HS hiểu sâu hơn các kiến thức cốt lõi thông qua các chủ đề, chuyên đề học tập về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam. Qua đó, giúp HS hình thành, phát triển tư duy lịch sử, tư duy hệ thống, tư duy phản biện, kĩ năng khai thác và sử dụng các nguồn tư liệu, nhận thức và trình bày lịch sử trong logic lịch đại và đồng đại, kết nối quá khứ với hiện tại.
– Các nội dung lịch sử được trình bày bằng kênh hình và kênh chữ hài hoà, hình thức đẹp, tạo cảm giác bắt mắt, gợi trí tò mò, khám phá cho HS. SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) có các mục Em có biết, Lắng nghe lịch sử vừa bảo đảm PPDH được thực hiện trên nền tảng những nguyên tắc cơ bản của Sử học và phương pháp giáo dục hiện đại, vừa bắt kịp phương thức biên soạn SGK của các nước phát triển.
•	Hệ thống câu hỏi phát triển năng lực và phẩm chất của người học 
Hệ thống câu hỏi và bài tập ở mỗi mục kiến thức, câu hỏi Luyện tập, Vận dụng cuối bài đều chú trọng giúp HS hình thành và phát triển năng lực lịch sử, đồng thời, góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung cũng như năng lực chuyên môn của HS. Hệ thống câu hỏi Luyện tập và Vận dụng được xây dựng theo các cấp độ (dễ, trung bình, khó) phù hợp tâm lí lứa tuổi và năng lực của mỗi HS. 
Mục tiêu giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hoá dân tộc được chú trọng lồng ghép vào hệ thống bài tập vận dụng, giúp HS nhận thức và vận dụng được các bài học lịch sử, giải quyết những vấn đề thực tế cuộc sống, phát triển tầm nhìn, củng cố các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng, lòng khoan dung nhân ái; góp phần phát triển những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.
•	Hoạt động thực hành và trải nghiệm phong phú 
Nội dung chương trình giáo dục Lịch sử 11 dành 20% thời lượng môn học theo chủ đề và 1 chuyên đề học tập (Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam) có thời lượng 15 tiết cho hoạt động thực hành và trải nghiệm. Hoạt động thực hành, trải nghiệm được trải đều trong năm học theo hướng kết nối kiến thức với cuộc sống, đa dạng hoá các hình thức tổ chức dạy học (hoạt động nhóm, học ở bảo tàng, đi thực địa, học qua dự án, di sản,...), giúp HS phát triển khả năng tự học và chủ động khám phá kiến thức.
Qua mỗi bài học, HS có nhiều cơ hội để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kết nối quá khứ với hiện tại khi được đặt trong những tình huống cụ thể để vận dụng kiến thức, kĩ năng giải quyết các vấn đề lịch sử. 
c) Cấu trúc sách 
Trục phát triển chính của SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) có cấu tạo gồm hệ thống 6 chủ đề, được chia làm 6 chương với 13 bài học, cụ thể là: 
Chương 1. Cách mạng tư sản và sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản
Chương 2. Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay
Chương 3. Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia ở Đông Nam Á
Chương 4. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử 
Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)
Chương 5. Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)
Chương 6. Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
Trục phát triển chính của Sách Chuyên đề học tập Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) có cấu tạo gồm 3 chủ đề, cụ thể là: 
Chuyên đề 1. Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam 
Chuyên đề 2. Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX
Chuyên đề 3. Danh nhân trong lịch sử Việt Nam
Ngoài ra, SGK và Sách Chuyên đề học tập còn có bảng Thuật ngữ và bảng Phiên âm để HS tra cứu các thuật ngữ lịch sử và các từ nguyên bản. 
d) Cấu trúc bài học 
Cấu trúc bài học trong SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo) tuân thủ quy định tại Thông tư  33/2017/BGDĐT, đồng thời để tăng tính hấp dẫn, tính kết nối giữa lịch sử và cuộc sống, tập thể tác giả biên soạn SGK sáng tạo thêm mục Lắng nghe lịch sử. Cấu trúc mỗi bài học gồm các mục như sau:
– Phần Mở đầu: SGK cung cấp một đoạn trích trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từ đó, đưa ra các câu hỏi có tính gợi mở, liên quan đến các yêu cầu cần đạt của bài học, mục đích nhằm định hướng hoạt động nhận thức, khơi gợi hứng thú học tập và giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu, khám phá bài học.
– Phần Hình thành kiến thức mới: được viết theo 2 tuyến (tuyến chính và tuyến phụ). Tuyến chính bao gồm kênh chữ và kênh hình. Kênh chữ là những kiến thức cơ bản, trọng tâm của bài học, được diễn đạt phù hợp với lứa tuổi HS trung học phổ thông.  Các kênh hình đều có liên quan đến kênh chữ. Những hình phục dựng được sử dụng trong sách không chỉ có giá trị minh hoạ mà là một nguồn tư liệu chuyển tải nội dung thay cho diễn đạt bằng chữ, hình ảnh chụp phải có giá trị ứng dụng giúp liên hệ với hiện tại hay minh chứng cho những thay đổi của lịch sử hoặc nhấn mạnh tính giáo dục của lịch sử,… Cùng với đó là các tư liệu gồm lược đồ, sơ đồ, trích dẫn từ sử liệu gốc hay các nhận định, đánh giá của các chuyên gia. 
+ Tuyến phụ Em có biết là những thông tin bổ sung, gợi mở nhằm hướng dẫn HS tìm hiểu mở rộng và đào sâu kiến thức. 
+ Ở mỗi mục Hình thành kiến thức đều có các câu hỏi hoạt động giúp GV chuyển giao nhiệm vụ học tập, tổ chức hoạt động cho HS khai thác tư liệu, khám phá kiến thức với nhiều hình thức và kĩ thuật dạy học đa dạng.
– Phần Lắng nghe lịch sử: là nhận định, đánh giá của chuyên gia, một đoạn sử liệu hay thông tin cập nhật, kèm hình ảnh,... có nội dung liên quan đến bài học giúp HS suy ngẫm, chiêm nghiệm và kết nối với cuộc sống, góp phần nâng cao sự hứng thú và tích cực của HS trong quá trình học tập.
– Phần Luyện tập và Vận dụng: 
+ Phần Luyện tập giúp HS củng cố kiến thức, thực hiện tại lớp.
+ Phần Vận dụng gồm những câu hỏi mở, trải nghiệm giúp HS vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn, từ đó, hình thành và phát triển năng lực lịch sử cho HS. Phần này không nhất thiết tất cả HS đều phải làm và thường làm ở nhà.
e) Phân phối chương trình theo gợi ý của nhóm tác giả
	Sách giáo khoa Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng t
	ạo)

	CHƯƠNG
	BÀI
	DỰ KIẾN SỐ TIẾT

	Chương 1. Cách mạng tư sản và sự phát triển của Chủ nghĩa tư bản
	Bài 1. Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản
	3 tiết

	
	Bài 2. Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản
	3 tiết

	Chương 2. Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 
đến nay
	Bài 3. Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời và sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sau Chiến tranh thế giới thứ hai
	3 tiết

	
	Bài 4. Chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến nay 
	2 tiết

	Chương 3. Quá trình giành độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á
	Bài 5. Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
	2 tiết

	
	Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở 
Đông Nam Á
	3 tiết

	Chương 4. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)
	Bài 7. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945)
	4 tiết

	
	Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ 
III TCN – đến cuối thế kỉ XIX)
	4 tiết

	Chương 5. Một số cuộc cải cách lớn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)
	Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ
	2 tiết

	
	Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)
	2 tiết

	
	Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)
	2 tiết

	Chương 6. Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở 
Biển Đông
	Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng ở Biển Đông
	3 tiết

	
	Bài 13. Việt Nam và Biển Đông
	3 tiết

	Sách chuyên đề học tập Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo )

	Chuyên đề 1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam 
	15 tiết

	Chuyên đề 2: Chiến tranh và hoà bình trong thế kỉ XX 
	10 tiết

	Chuyên đề 3: Danh nhân trong lịch sử Việt Nam 
	10 tiết 


3. Phương pháp dạy học 
a) Định hướng, yêu cầu cơ bản chung về đổi mới phương pháp dạy học 
– Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử bao gồm các hoạt động dạy học ở trong lớp và hoạt động dạy học ngoài lớp học. Thông qua việc kết hợp các hình thức đa dạng như thảo luận theo nhóm, làm việc nhóm đôi, làm việc cá nhân,… GV giúp HS trở thành “người đóng vai lịch sử” để khám phá lịch sử, vận dụng sáng tạo kiến thức vào các tình huống học tập và thực tiễn cuộc sống. Trong đó, hoạt động thảo luận đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính tích cực, chủ động và sự hợp tác của HS. Thông qua thảo luận, ngoài việc giúp đánh giá được kiến thức, năng lực, phương pháp làm việc của HS, còn giúp hiểu được thái độ của HS. 
– Mở rộng không gian dạy học: GV nên vận dụng mô hình lớp học đảo ngược để phát huy tính chủ động của HS. Không chỉ trong lớp học mà còn ở ngoài lớp học, trên thực địa, bảo tàng, khu triển lãm, ...; tổ chức cho HS đi tham quan, dã ngoại, kết hợp các hoạt động dạy học trên lớp với hoạt động trải nghiệm trên thực tế.
– Kết hợp giữa giáo dục lịch sử trong nhà trường với gia đình và xã hội. Sự phối hợp giữa ba môi trường giáo dục (nhà trường, gia đình, xã hội) là nền tảng quan trọng để hình thành năng lực chuyên môn Lịch sử. Trong đó, nhà trường xây dựng và phát triển kiến thức, kĩ năng cho HS; gia đình và xã hội tạo điều kiện để HS vận dụng kiến thức, kĩ năng lịch sử vào những tình huống thực tiễn của cuộc sống. GV là người chủ động thiết lập và duy trì mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong công tác giáo dục lịch sử thông qua các mô hình phối hợp như: tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS có sự tham gia của phụ huynh HS và các tổ chức xã hội. 
– Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học lịch sử, khuyến khích HS tự tìm đọc, thu thập tư liệu lịch sử trên mạng internet, trong thư viện để thực hiện các nghiên cứu cá nhân hoặc theo nhóm, có khả năng trình bày, thảo luận kết quả nghiên cứu; xây dựng kĩ năng sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin để hỗ trợ cho việc tái hiện, tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử.
Với chương trình SGK mới, GV phải đầu tư nhiều công sức suy nghĩ, giao nhiệm vụ cho HS, chuẩn bị đồ dùng học tập,... cho việc tổ chức hoạt động một tiết dạy trên lớp. Trong tiết dạy, GV đóng vai trò người hướng dẫn, áp dụng nhiều hình thức, kĩ thuật dạy học khác nhau.
	Hoạt động của GV
	Lựa chọn các PPDH, kĩ thuật dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực phù hợp, hấp dẫn.

	
	Thiết kế, tổ chức chuỗi hoạt động để HS chủ động tham gia và thực hiện các nhiệm vụ học tập khám phá vấn đề, hoạt động luyện tập và hoạt động thực hành.

	
	Xác định rõ các yếu tố: mục tiêu hoạt động, nội dung hoạt động, sản phẩm học tập, cách thức tiến hành, phương án kiểm tra đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của HS.

	
	Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS.

	
	Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

	
	Mức độ hiệu quả hoạt động của GV khi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động của HS.

	Hoạt động của HS
	Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả HS trong lớp.

	
	Biết cách xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng năng lực tự học, giúp HS có thể chủ động học tập suốt đời, học tập để khẳng định phẩm chất, năng lực và để cống hiến.

	
	Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập, chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp học tập, nghiên cứu.

	
	Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập, phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác.

	
	Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.


Chương trình môn Lịch sử trung học phổ thông được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, hình thành, phát triển cho HS tư duy lịch sử, tư duy hệ thống, tư duy phản biện, kĩ năng khai thác và sử dụng các nguồn sử liệu, nhận thức và trình bày lịch sử trong logic lịch đại và đồng đại, kết nối quá khứ với hiện tại. Vì vậy, PPDH chủ đạo là tích cực hoá hoạt động của người học. PPDH tích cực chú trọng tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động học tập gắn với những tình huống của cuộc sống; gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn; tăng cường tự học, làm việc trong nhóm nhằm phát triển các phẩm chất chủ yếu, các năng lực chung (năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo) và năng lực lịch sử cho HS, đáp ứng mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
So sánh dạy học tiếp cận nội dung và dạy học phát triển phẩm chất, năng lực:
	Tiêu chí 
	Dạy học tiếp cận nội dung 
	Dạy học phát triển phẩm chất, năng lực

	Mục tiêu dạy học
	– Chú trọng hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ.
– Học để thi, học để hiểu biết. 
	– Chú trọng hình thành phẩm chất và năng lực. 
– Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống.

	Nội dung dạy học 
	– Nội dung được lựa chọn dựa trên hệ thống tri thức khoa học chuyên ngành là chủ yếu.
– Nội dung được quy định khá chi tiết trong chương trình.
– Chú trọng hệ thống kiến thức lí thuyết, sự phát triển tuần tự của khái niệm, định luật, học thuyết khoa học.
– SGK được trình bày liền mạchthành hệ thống kiến thức.
	– Nội dung được lựa chọn dựa trên yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực. 
– Chỉ xác lập các cơ sở để lựa chọn nội dung trong chương trình. 
– Chú trọng nhiều hơn đến các kĩ năng thực hành, vận dụng lí thuyết vào thực tiễn. 
– SGK không trình bày hệ thống kiến thức mà phân nhánh và khai thác các chuỗi chủ đề để gợi mở tri thức, kĩ năng.

	Phương pháp dạy học
	– GV là người truyền thụ tri thức; HS lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được quy định sẵn. Khá nhiều GV sử dụng các PPDH (thuyết trình, hướng dẫn thực hành, trực quan,…). Việc sử dụng PPDH theo định hướng của GV là chủ yếu.
	– GV là người tổ chức các hoạt động, hướng dẫn HS tự tìm tòi, chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng; chú trọng phát triển khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp,… GV sử dụng nhiều PPDH, kĩ thuật dạy học tích cực (giải quyết vấn đề, hợp tác, khám phá,…) phù hợp với yêu cầu

	
	– Khá nhiều HS tiếp thu thiếu tính chủ động, HS chưa có nhiều điều kiện, cơ hội tìm tòi, khám phá vì kiến thức thường được quy định sẵn.
– Kế hoạch dạy học thường được thiết kế tuyến tính, các nội dung và hoạt động dùng chung cho cả lớp; PPDH, kĩ thuật dạy học dễ có sự lặp lại, quen thuộc.
	cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học.
– HS chủ động tham gia hoạt động, có nhiều cơ hội được bày tỏ ý kiến, tham gia phản biện, tìm kiếm tri thức, kĩ năng.
– Kế hoạch dạy học dựa vào trình độ và năng lực của HS; PPDH, kĩ thuật dạy học đa dạng, phong phú, được lựa chọn dựa trên các cơ sở khác nhau để triển khai kế hoạch dạy học. 

	Môi trường học tập
	GV thường ở vị trí phía trên, trung tâm lớp học và các dãy bàn ít được bố trí theo nhiều hình thức khác nhau.
	Môi trường học tập có tính linh hoạt, phù hợp với các hoạt động học tập của HS, chú trọng yêu cầu cần phát triển ở HS để đa dạng hoá hình thức bàn ghế, bố trí phương tiện dạy học.

	Đánh giá
	– Tiêu chí đánh giá chủ yếu được xây dựng dựa trên sự ghi nhớ nội dung đã học, chưa quan tâm nhiều đến khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
– Quá trình đánh giá chủ yếu do GV thực hiện.
	– Tiêu chí đánh giá dựa vào kết quả “đầu ra”, quan tâm tới sự tiến bộ của người học, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, các phẩm chất và năng lực cần có.
– Người học được tự đánh giá và được tham gia vào đánh giá lẫn nhau,...

	Sản phẩm giáo dục
	– Người học chủ yếu tái hiện các tri thức, phải ghi nhớ phụ thuộc vào tài liệu và SGK có sẵn.
– Việc chú ý đến khả năng ứng dụng chưa nhiều nên yêu cầu về tính năng động, sáng tạo vẫn còn hạn chế.
	– Người học vận dụng được tri thức, kĩ năng vào thực tiễn, khả năng tìm tòi trong quá trình dạy học đã được phát huy nên năng lực ứng dụng có cơ hội phát triển. – Chú ý đến khả năng ứng dụng nhiều nên sự năng động, tự tin ở HS biểu hiện rõ.


b) Hướng dẫn gợi ý phương pháp, cách tổ chức dạy học 
Chương trình môn Lịch sử được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, vì vậy, các PPDH lịch sử theo định hướng tiếp cận năng lực được thực hiện trên nền tảng những nguyên tắc cơ bản của Khoa học lịch sử: thông qua các nguồn sử liệu khác nhau để tái hiện lịch sử, phục dựng một cách chân thực, khách quan quá trình hình thành, phát triển của các sự kiện, quá trình lịch sử, đồng thời, đặt quá trình phát triển đó trong sự tương tác với các nhân tố liên quan trong suốt quá trình vận động của chúng. GV không đặt trọng tâm vào việc truyền đạt kiến thức lịch sử cho HS mà chú trọng việc hướng dẫn HS nhận diện và khai thác các nguồn sử liệu, từ đó, tái hiện quá khứ, nhận thức lịch sử, đưa ra suy luận, đánh giá về bối cảnh, nguồn gốc, sự phát triển của sự kiện, quá trình lịch sử để tìm kiếm sự thật lịch sử một cách khoa học, xây dựng và phát triển những năng lực chuyên môn của môn Lịch sử.
PPDH lịch sử theo hướng phát triển năng lực chú trọng đa dạng hoá các hình thức tổ chức hoạt động dạy học, giúp HS tự tìm hiểu, tự khám phá tri thức; chú trọng rèn luyện cho HS biết cách sử dụng SGK và các tài liệu học tập, biết cách suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới; tăng cường phối hợp tự học với học tập, thảo luận theo nhóm, đóng vai, dự án, kết hợp việc dạy học trên lớp với các hoạt động xã hội. PPDH mới khuyến khích HS trải nghiệm, sáng tạo trên cơ sở GV là người tổ chức, hướng dẫn cho HS tìm kiếm và thu thập thông tin, gợi mở giải quyết vấn đề, tạo cho HS có điều kiện thực hành, tiếp xúc với thực tiễn, học cách phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
Yêu cầu cơ bản về PPDH Lịch sử nhằm phát triển phẩm chất, năng lực là phải lựa chọn, sử dụng các PPDH:
− Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.
− Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.
− Rèn luyện cho HS phương pháp học, hình thành kĩ năng tự học, kĩ năng nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng hứng thú và lòng say mê học tập.
− Phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; phát triển tư duy sáng tạo ở HS như dạy học khám phá, dạy học giải quyết vấn đề, phương pháp trò chơi,…
− Hình thành và phát triển kĩ năng thực hành; phát triển khả năng giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống như phương pháp thực hành, phương pháp thực nghiệm,...
Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các PPDH mới, tiên tiến nhằm phát triển phẩm chất, năng lực không tách rời nhau mà bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển phẩm chất/ năng lực người học. Do đó, không quan trọng việc các PPDH thuộc về chiều hướng này hay chiều hướng kia mà quan trọng là việc lựa chọn được các PPDH phù hợp với khả năng của HS, của GV; tính chất của hoạt động cụ thể trong kế hoạch dạy học, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, địa phương nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
Ví dụ: Ở hoạt động Khởi động, có thể dùng các trò chơi (giải ô chữ, giải mã lịch sử, ai nhanh hơn,…); ở hoạt động hình thành kiến thức mới: GV sử dụng các kĩ thuật khăn trải bàn, công não viết, mảnh ghép,…); ở hoạt động kết bài, củng cố và kiểm tra kiến thức: GV có thể sử dụng sơ đồ tư duy; kĩ thuật kim tự tháp 3 – 2 − 1 (phần đáy yêu cầu ghi ra 3 điều các em học được qua bài học; phần giữa ghi ra 2 điều mà các em thú vị, muốn tìm hiểu thêm và phần đỉnh chóp ghi 1 câu hỏi mà các em còn băn khoăn hoặc 1 điều em học được từ bài học này để ứng dụng vào cuộc sống),…
•	Phương pháp đặc thù của môn Lịch sử 
Trong dạy học môn Lịch sử nói chung, cấp Trung học phổ thông nói riêng, GV cần phải lựa chọn những PPDH, kĩ thuật dạy học và giáo dục phù hợp, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực chung, năng lực lịch sử cho HS. 
•	Phương pháp hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu
Thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, GV giúp HS từng bước hình thành và phát triển lòng yêu nước, tinh thần dân tộc chân chính; niềm tự hào về truyền thống lịch sử của quê hương, đất nước; phát triển các giá trị nhân văn, nhân ái, trung thực, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thông qua các bài học lịch sử, GV truyền cảm hứng để HS yêu thích lịch sử, có ý thức tìm tòi, khám phá lịch sử.
•	Phương pháp hình thành, phát triển các năng lực chung
Trong dạy học lịch sử, GV giúp HS hình thành và phát triển những năng lực chung (tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) thông qua các nội dung học tập và hoạt động thực hành, thực tế. Cụ thể:
– Năng lực tự chủ và tự học: hình thành và phát triển thông qua các hoạt động học tập như thu thập thông tin thông qua các nguồn sử liệu; trình bày ý kiến cá nhân về sự kiện, nhân vật, quá trình lịch sử; khảo sát, thực hành lịch sử trên thực địa; vận dụng kiến thức lịch sử để giải thích các vấn đề thực tế; có hứng thú tìm tòi, khám phá và tự học lịch sử,...
– Năng lực giao tiếp và hợp tác: hình thành và phát triển thông qua các hoạt động nhóm, thảo luận nhóm, chia sẻ ý kiến trong nhóm; hoạt động trải nghiệm trên thực địa, bảo tàng, di tích lịch sử và văn hoá; phỏng vấn nhân chứng lịch sử,...
– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động phát hiện vấn đề, nêu giả thuyết, ý kiến cá nhân về sự kiện, nhân vật lịch sử; tìm logic trong cách thức giải quyết vấn đề, đánh giá giải pháp giải quyết vấn đề trong lịch sử; vận dụng bài học kinh nghiệm lịch sử trong thực tế cuộc sống,...
• Phương pháp hình thành, phát triển năng lực lịch sử
– PPDH lịch sử theo định hướng tiếp cận năng lực được thực hiện trên nền tảng những nguyên tắc cơ bản của Khoa học lịch sử: thông qua các nguồn sử liệu khác nhau để tái hiện lịch sử, phục dựng một cách chân thực, khách quan quá trình hình thành, phát triển của các sự kiện, quá trình lịch sử, đồng thời, đặt quá trình phát triển đó trong sự tương tác với các nhân tố liên quan trong suốt quá trình vận động của chúng. 
– GV không đặt trọng tâm vào việc truyền đạt kiến thức lịch sử cho HS mà chú trọng việc hướng dẫn HS nhận diện và khai thác các nguồn sử liệu, từ đó, tái hiện quá khứ, nhận thức lịch sử, đưa ra suy luận, đánh giá về bối cảnh, nguồn gốc, sự phát triển của sự kiện, quá trình lịch sử để tìm kiếm sự thật lịch sử một cách khoa học, xây dựng và phát triển những năng lực chuyên môn Lịch sử.
– PPDH lịch sử theo định hướng phát triển năng lực phải chú trọng đến nguyên tắc dạy học nêu vấn đề: phát hiện và giải quyết vấn đề, làm việc theo nhóm, sử dụng các phương tiện trực quan (như hiện vật lịch sử, tranh ảnh lịch sử, bản đồ, biểu đồ, sa bàn, mô hình, phim tài liệu lịch sử),... HS cũng cần được trang bị các phương pháp tự học, biết cách tìm tòi, khai thác các nguồn sử liệu, đồng thời, biết cách phân tích sự kiện, quá trình lịch sử và tự mình rút ra những nhận xét, đánh giá, tạo cơ sở phát triển năng lực lịch sử (năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học). GV có thể lựa chọn và sử dụng đa dạng các PPDH, kĩ thuật dạy học, đồng thời phối hợp, vận dụng linh hoạt sáng tạo các PPDH, kĩ thuật dạy học, bao gồm tất cả các PPDH truyền thống (dùng lời, sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng SGK, tài liệu tham khảo,...) và những PPDH, kĩ thuật dạy học theo xu hướng hiện đại (dạy học giải quyết vấn đề, dạy học dựa trên dự án, dạy học hợp tác, dạy học khám phá, kĩ thuật sơ đồ tư duy, kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật KWLH,…). Điều quan trọng là các PP và KTDH được lựa chọn và sử dụng phải phù hợp nhất với hoàn cảnh dạy học cụ thể, giúp GV tổ chức được các hoạt động học tập, trong đó, HS tham gia tích cực và hiệu quả để đạt được mục tiêu là phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung cốt lõi, năng lực lịch sử trong mỗi chủ đề (bài học),... Dưới đây là các PPDH phổ biến và cụ thể với môn Lịch sử: 
•	Nhóm phương pháp phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử
	STT
	
	

	1
	Phương pháp
	– Hướng dẫn HS thông tin – tái hiện hình ảnh lịch sử qua nguồn sử liệu (truyền miệng, chữ viết – thành văn, hiện vật, di tích lịch sử). 
– Phương pháp trình bày miệng (thông báo, kể chuyện, lược thuật, tường thuật, miêu tả, nêu đặc điểm). 
– Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan (tranh ảnh, lược đồ, sơ đồ tư duy, timeline, niên biểu, phim tài liệu).
– Phương pháp sử dụng tài liệu văn bản.

	2
	Mục đích
	Giúp HS nắm vững kiến thức cơ bản, cụ thể và sinh động, qua đó có biểu tượng đúng đắn về quá khứ. HS có khả năng hình dung, tưởng tượng sự kiện lịch sử thông qua sơ đồ ghi nhớ “5W – 1 How”, tránh tình trạng “hiện đại hoá” lịch sử, không hiểu được bản chất của lịch sử (giai đoạn 2 của quá trình học tập – nhận thức và tư duy lịch sử).

	3
	Đặc điểm
	Bước 1: Xác định mục tiêu để lựa chọn nội dung, định hướng sử dụng PPDH (khai thác tranh ảnh thì chọn phương pháp miêu tả, kết hợp nêu đặc điểm và sử dụng đồ dùng trực quan).
Bước 2: Nêu nhiệm vụ, định hướng sản phẩm đầu ra cho HS. Bước 3: Tổ chức, hướng dẫn HS tiếp cận với các nguồn sử liệu – cơ sở của nhận thức. 
Bước 4: GV cung cấp nguồn sử liệu, hướng dẫn, gợi mở cho HS phát hiện và giải quyết vấn đề (sử dụng câu hỏi trao đổi, đàm thoại, tìm từ khoá quan trọng, vẽ sơ đồ tư duy,...), tạo ra sản phẩm.
Bước 5: Tổ chức, điều khiển HS báo cáo kết quả, sản phẩm học tập; hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá.

	4
	Lưu ý
	GV phải hiểu đúng bản chất, ưu điểm – hạn chế và cách sử dụng từng phương pháp. Ví dụ, với phương pháp nêu đặc điểm, GV phải chú trọng vào “lấy người nói việc” hoặc ngược lại. Để nêu đặc điểm cho HS, GV có thể dùng câu nói nổi tiếng của chính nhân vật ấy để khắc hoạ; hoặc sử dụng đoạn trích về câu nói điển hình của một nhân vật nổi tiếng khác đánh giá về nhân vật, sự kiện lịch sử.


•	Nhóm phương pháp phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử 
	STT
	
	

	1
	Phương pháp
	– Phương pháp sử dụng SGK và tài liệu tham khảo (văn học, lịch sử, kiến thức liên môn,...). 
– PPDH nhóm (dạy học hợp tác). 
– Phương pháp trao đổi – đàm thoại (tìm tòi, phát hiện; tổng kết vấn đề,...). 
– Phương pháp sử dụng câu hỏi – bài tập (nguyên nhân; câu hỏi về quá trình phát triển, diễn biến của sự kiện; câu hỏi làm sáng tỏ bản chất sự kiện,...).
– PPDH khám phá, giải quyết vấn đề.



	2
	Mục đích
	– Giai đoạn 2 của quá trình học tập, HS đi sâu vào tìm hiểu những mối liên hệ, bản chất bên trong của sự kiện và quá trình lịch sử ấy. Việc sử dụng nhóm phương pháp này phải thông qua các thao tác tư duy của HS chứ không áp đặt chủ quan. Để phát triển thành phần năng lực nhận thức và tư duy lịch sử, GV tạo cho HS cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới. – GV có thể tổ chức các hoạt động tự học, trong đó HS quan sát tranh hình, hiện vật tìm kiếm và đọc tài liệu; thực hiện các bài thảo luận, thực hành, dự án học tập,… qua đó, phân tích, so sánh, tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức; giải quyết vấn đề đơn giản. HS được cung cấp sự kiện, tạo biểu tượng rồi mới hình thành khái niệm, nêu quy luật và rút ra bài học, đi từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lí tính, qua đó, kết nối được kiến thức mới với hệ thống kiến thức sẵn có.

	3
	Đặc điểm 
	– GV tổ chức lớp học như một xã hội thu nhỏ với nhiều nhóm, nhiều yêu cầu, đáp ứng nhiều mục tiêu giống hoặc khác nhau trên cơ sở hợp tác nhiều cá thể trong nhóm. Mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhóm sau đó được trình bày và đánh giá trước toàn lớp.
– Dạy học nhóm (dạy học hợp tác) là một hình thức hợp tác của HS trong hoạt động học. Tuỳ theo nhiệm vụ cần giải quyết mà có những phương pháp làm việc nhóm khác nhau. – Số lượng HS trong một nhóm thường khoảng 4 – 6 em. Nhiệm vụ của các nhóm có thể giống nhau hoặc mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ khác nhau, là các phần trong một chủ đề chung, quan trọng. Dạy học nhóm thường được áp dụng để đi sâu, vận dụng, luyện tập, củng cố một chủ đề đã học, nhưng cũng có thể để tìm hiểu một chủ đề mới,...
– GV cần phối hợp nhiều phương pháp (trình bày miệng, sử dụng đồ dùng trực quan, sử dụng câu hỏi,...) và kĩ thuật dạy học tích cực (XYZ, khăn trải bàn, phòng tranh, 5W – 1 How, 
3 – 2 – 1,...).



	
	
	– GV cần nắm vững quy trình 6 bước khi tổ chức dạy học nhóm trong dạy học lịch sử:
Bước 1: Xác định mục tiêu hình thành và phát triển năng lực cho HS để lựa chọn và sử dụng phương pháp và kĩ thuật phù hợp.
Bước 2: Thiết kế hoạt động khởi động, tạo động cơ, kích thích sự hứng thú học tập của HS. 
Bước 3: Chia nhóm và chuyển giao nhiệm vụ, định hướng sản phẩm cho từng nhóm HS.  
Bước 4: Tổ chức, điều khiển các nhóm cách thức tiếp cận và xử lí nguồn sử liệu, hoạt động theo kĩ thuật tích cực để giải quyết vấn đề, tạo ra sản phẩm học tập.
Bước 5: Tổ chức, điều khiển các nhóm báo cáo sản phẩm theo kĩ thuật 3 – 2 – 1. 
Bước 6: GV nhận xét, trình bày, giải thích và tổng kết hoạt động nhóm.

	4
	Lưu ý
	– Mỗi PPDH đều mang đặc trưng riêng, có mối quan hệ với các phương pháp, kĩ thuật dạy học khác. Việc lựa chọn và sử dụng phương pháp nào đòi hỏi GV phải xuất phát từ định hướng mục tiêu, nội dung kiến thức, điều kiện nhà trường,... Đặc biệt, GV cần phải hiểu đúng bản chất, ưu điểm – hạn chế và cách sử dụng của từng phương pháp. 
– GV tổ chức hoạt động, đặt vấn đề, hướng dẫn HS phát hiện và giải quyết vấn đề. Trên cơ sở tìm ra cách tự giải quyết vấn đề nhận thức, HS sẽ hiểu đúng bản chất của sự kiện, hiện tượng, từ đó, vận dụng được kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá lịch sử.
– GV phải vận dụng nguyên tắc dạy học nêu vấn đề, đưa ra câu hỏi có tính chất bài tập nhận thức, tạo nên sự mâu thuẫn, xung đột trong nhận thức của người học để các em tò mò, hứng thú tham gia học tập và giải quyết vấn đề.


•	Nhóm phương pháp giải quyết vấn đề và sáng tạo
	STT
	

	1
	Phương pháp
	– PPDH nêu và giải quyết vấn đề. 
– PPDH dự án.
– PPDH liên môn.
– PPDH trải nghiệm.
– Phương pháp tự học, tìm tòi và khám phá,...

	2
	Mục đích
	Giúp HS hình thành và phát triển tốt các khả năng vận dụng kiến thức lịch sử (dùng kiến thức để giải quyết vấn đề mới, vận dụng kiến thức vào cuộc sống, biết đúc kết và rút ra bài học kinh nghiệm từ quá khứ,...), nâng cao trình độ của HS trong việc biến kiến thức lịch sử đã học thành kiến thức của mình, biết chủ động sử dụng những tri thức đã học một cách có hiệu quả trong học tập và cuộc sống.

	3
	Đặc điểm 
	– Nhóm phương pháp này được tiến hành thông qua sự kết hợp nhiều hình thức dạy học khác nhau từ thấp đến cao (như học tập cá nhân, học tập nhóm, học tập nội khoá kết hợp ngoại khoá, hoạt động trải nghiệm, học tập có hướng dẫn và tự nghiên cứu,...). 
– Thông qua mỗi phương pháp, HS từng bước được rèn luyện năng lực tìm hiểu và giải quyết vấn đề, có sự say mê và yêu thích môn học, bước đầu tập dượt nghiên cứu khoa học một số vấn đề lịch sử phù hợp với trình độ và điều kiện của HS. 
– Thông qua việc giải quyết vấn đề, học sinh được lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp nhận thức.
– Dạy học nêu và giải quyết vấn đề là quan điểm dạy học nhằm phát triển năng lực tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề. HS được đặt trong một tình huống có vấn đề, chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải quyết vấn đề, giúp HS lĩnh hội tri thức, kĩ năng và phương pháp nhận thức, có thể áp dụng trong nhiều cách thức tổ chức dạy học lịch sử với những mức độ tự lực khác nhau của HS. Khi vận dụng dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học môn Lịch sử, giáo viên tiến hành 4 bước sau:
Bước 1: Đặt mục đích học tập cho HS trước khi hướng dẫn các em nghiên cứu kiến thức mới – đưa HS vào tình huống có vấn đề và nêu bài tập nhận thức.

	
	
	Bước 2: GV tổ chức, hướng dẫn HS tìm cách giải quyết vấn đề, đề xuất và lập kế hoạch giải quyết vấn đề; thảo luận, đánh giá và tổ chức cho HS báo cáo kết quả giải quyết vấn đề.
Bước 3: GV hướng dẫn HS các kĩ thuật báo cáo kết quả giải quyết vấn đề, kĩ thuật nhận xét và phản hồi ý kiến, các cá nhân/ nhóm nhận xét, phản biện.
Bước 4: GV kết luận, nhận xét, trình bày phân tích vấn đề, có thể đề xuất vấn đề mới (có liên quan đến bài học mới hay liên hệ thực tiễn để HS vận dụng kiến thức vào thực tiễn).

	4
	Lưu ý 
	– Phân biệt 4 mức độ/ trình độ đặt và giải quyết vấn đề:
Mức 1: GV đặt vấn đề, nêu các cách giải quyết vấn đề cho người học. HS thực hiện cách giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của GV. GV đánh giá kết quả làm việc của HS.
Mức 2: GV nêu vấn đề, đưa ra gợi ý để HS tìm ra cách giải quyết. HS thực hiện cách giải quyết vấn đề với sự giúp đỡ của GV và nguồn tài liệu. Khi cần, GV và HS cùng đánh giá kết quả.
Mức 3: GV cung cấp thông tin tạo tình huống có vấn đề. HS phát hiện và xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất các giả thuyết và lựa chọn giải pháp. HS thực hiện cách giải quyết vấn đề. GV và HS cùng đánh giá. 
Mức 4: HS tự lực phát hiện vấn đề nảy sinh trong hoàn cảnh của mình hoặc cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải quyết. HS giải quyết vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung của GV khi kết thúc.


Một số phương pháp dạy học cụ thể: 
	Phương pháp
	Phát triển năng lực, phẩm chất
	Cách thức tổ chức
	Lưu ý

	Dạy học hợp tác
	– Phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác, tự học, tự chủ cho HS. 
	– Tổ chức những nhiệm vụ học tập phức tạp, đòi hỏi phải huy động kiến thức, kinh nghiệm của nhiều HS hoặc là một vấn đề mà HS cần tranh luận, thảo luận.
	– Chia nhóm vừa đủ số thành viên/ nhóm để có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian và mọi thành viên đều có thể đóng góp ý kiến. 



	
	– Hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử.
	– Nhiệm vụ học tập GV chuyển giao cho HS phải đủ độ khó. Khi giao nhiệm vụ, GV cần giải thích, hướng dẫn rõ ràng để đảm bảo các nhóm hiểu đúng nhiệm vụ cần thực hiện. Nhiệm vụ được giao phải phù hợp và cần huy động sự tham gia của cả nhóm, tạo sự tương tác giữa các thành viên.
– Cách đánh giá phải cụ thể, rõ ràng, vừa ghi nhận được sự cố gắng của mỗi cá nhân trong nhóm, vừa thấy được sự đóng góp, ảnh hưởng mỗi thành viên trong kết quả chung của nhóm.
Các mức độ của dạy học hợp tác:
+ Mức độ cộng tác: GV vẫn giữ quyền kiểm soát tiến trình và nội dung dạy học. Các nhóm học tập được tổ chức để hoàn thành những nhiệm vụ học tập mà GV giao.
+ Mức độ hợp tác: GV trao quyền chủ động cho 
HS, HS được tham gia và quyết định cách thức, tiến trình học tập. GV chỉ là người hỗ trợ, hướng dẫn khi cần thiết.
Hình thức chủ yếu:
Thảo luận nhóm (hình thức cơ bản và đơn giản nhất), seminar, tranh luận, đóng vai.
	– Thời gian thảo luận đủ để các thành viên được trình bày ý kiến.



	Dạy học giải quyết vấn đề 
	– Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề của môn Lịch sử.
– Năng lực tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử.
	− Dạy học giải quyết vấn đề không phải là một PPDH cụ thể, mà là nguyên tắc chỉ đạo cho việc sử dụng nhiều PPDH khác nhau, được lồng ghép và vận dụng ở mọi khâu trong quá trình dạy học, có thể áp dụng cho cả hình thức dạy học nội khoá, ngoại khoá và dạy học trải nghiệm.
− Dạy học giải quyết vấn đề sử dụng trong trường hợp yêu cầu HS nhận thức một cách sâu sắc, hệ thống những chủ đề, vấn đề lịch sử nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho HS. Dạy học giải quyết vấn đề đòi hỏi cả GV và HS phải có nhiều thời gian hơn so với các PPDH thông thường.
− GV cần có những hiểu biết sâu sắc và thuần thục các nguyên tắc của dạy học giải quyết vấn đề, cũng như việc vận dụng phối hợp các PPDH tích cực trong dạy học nhằm tổ chức, hướng dẫn HS giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ học tập.
	GV cần chú ý lựa chọn mức độ cho phù hợp với trình độ nhận thức của HS và nội dung cụ thể của mỗi bài học (chuyên đề). Các mức độ của dạy học giải quyết vấn đề gồm có 4 mức: 
– Mức 1: GV nêu và giải quyết vấn đề.  – Mức 2: GV nêu vấn đề, đưa ra giải pháp và gợi ý HS rút ra kết luận. 
– Mức 3: GV nêu vấn đề và gợi ý HS tìm cách giải quyết vấn đề. 
– Mức 4: GV cung cấp thông tin, HS tự phát hiện vấn đề, tự lực giải quyết và rút ra kết luận.

	Dạy học trực quan 
	– Năng lực tự chủ và tự học.
– Năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
	− Dạy học trực quan là dùng các phương tiện trực quan làm công cụ để tác động vào nhận thức ban đầu của HS, mang cảm tính và trực giác nhưng hết sức quan trọng đối với phân môn 
Lịch sử.
	Sơ đồ, hình ảnh mang tính tượng trưng, không mô tả vật thật. Tuy nhiên, hình ảnh, nhân vật thì phải được vẽ minh hoạ dựa trên tư liệu lịch sử. 



	
	
	− Được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm nhiều loại: hiện vật (di tích lịch sử, di chỉ khảo cổ, các di vật lịch sử như công cụ sản xuất, vũ khí,...), tạo hình (vật phục chế, tranh ảnh, mô hình, sa bàn, phim, video,...), quy ước (bản đồ, biểu đồ, sơ đồ, niên biểu,...).
– Tạo cảm hứng học tập, khơi dậy, tăng cường khả năng hoạt động của các giác quan, giúp HS có các biểu tượng lịch sử để phục dựng “bức tranh” quá khứ, phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử; tạo điều kiện cho HS đi sâu tìm hiểu bản chất của các sự kiện, quá trình lịch sử, góp phần phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
	

	Dạy học dự án
	Phát triển phẩm chất trách nhiệm, trung thực; năng lực tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức và kĩ năng lịch sử vào thực tiễn.
	– Dạy học dự án là cách thức tổ chức cho HS thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu, trình bày.
– Ba đặc điểm quan trọng của dạy học dự án cần phải đảm bảo khi thực hiện là: định hướng thực tiễn; định hướng vào người học và định hướng sản phẩm.
– Tiến hành qua 3 giai đoạn: chuẩn bị, thực hiện (đề xuất
	– Tuỳ vào thực tiễn địa phương, điều kiện học tập và năng lực HS, GV thiết kế nội dung và quy mô dự án phù hợp. – Dạy học dự án tốn rất nhiều thời gian, cần cân nhắc về số lượng dự án trong một năm học, kết hợp linh hoạt thời gian trên lớp và thời gian ngoài lớp, ứng dụng hiệu quả công nghệ



	
	
	ý tưởng và chọn đề tài dự án, chia nhóm nhận nhiệm vụ, lập kế hoạch thực hiện) và báo cáo dự án.
– Dạy học dự án đòi hỏi nhiều sự đầu tư về cơ sở vật chất, tuy nhiên ở những điều kiện dạy học tối thiểu vẫn hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp này bằng việc lựa chọn hình thức HS thể hiện sản phẩm phù hợp với điều kiện kinh tế của nhà trường, lựa chọn những nội dung gắn với thực tế địa phương,…
	thông tin và truyền thông trong tổ chức cho HS thực hiện,…

	Dạy học khám phá 
	– Năng lực tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
– Năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức và tư duy lịch sử. vận dụng kiến thức và kĩ năng lịch sử vào thực tiễn.
	– Dạy học khám phá là một PPDH khuyến khích HS đưa ra câu hỏi và tự tìm ra câu trả lời, hay rút ra những nguyên tắc từ những ví dụ hay kinh nghiệm thực tiễn. Dạy học khám phá có thể định nghĩa như một tình huống học tập, trong đó, nội dung chính cần được học không được giới thiệu trước mà phải tự khám phá bởi HS, làm cho HS là người tham gia tích cực vào quá trình học.
– HS có vai trò tích cực trong việc tạo ra kiến thức; vận dụng ngôn ngữ riêng của mình để diễn tả những điều mình phát hiện; kiến tạo ý tưởng mới, khái niệm mới trên cơ sở kiến thức của họ.
	– Bất cứ vấn đề nào cũng có thể sử dụng PPDH khám phá. SGK không phải là nguồn thông tin kiến thức duy nhất cho dạy khám phá.
– Kết luận sau khi khám phá được đưa ra với mục đích thảo luận chứ không phải là khẳng định cuối cùng.

	
	
	– Để thực hiện, GV phải tạo “bối cảnh” để HS có cơ hội tìm ra vấn đề để khám phá; xác định cách thức thu nhập dữ liệu; xác định nội dung cần đạt được; dự kiến những phương pháp kết hợp trong quá trình khám phá,… Sau đó, tổ chức học tập khám phá (giao nhiệm vụ, hình thức thực hiện  nhiệm vụ cá nhân hay nhóm,...).
Cuối cùng, GV tổ chức cho HS trình bày kết quả của hoạt động khám phá, hướng dẫn HS lựa chọn những phán đoán, kết luận đúng để hình thành kiến thức mới. 
	


b) Hướng dẫn gợi ý một số kĩ thuật tổ chức hoạt động dạy học cụ thể nhằm phát triển 
năng lực cho học sinh 
Dưới đây là một số kĩ thuật dạy học tích cực thường được vận dụng trong dạy học các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội như Lịch sử, Địa lí,...
	Kĩ thuật 
	Cách thức tổ chức 
	Các bước tiến hành 

	Kĩ thuật khăn trải bàn
	– Ưu điểm: 
+ HS học được cách tiếp cận với nhiều giải pháp và chiến lược khác nhau. 
+ Rèn kĩ năng suy nghĩ, quyết định và giải quyết vấn đề cho HS. 
+ HS  đạt được mục tiêu học tập cá nhân cũng như hợp tác. 
+ Tạo điều kiện áp dụng dạy học phân hoá.
+ Nâng cao mối quan hệ giữa HS, tăng cường sự hợp tác, giao tiếp, học cách chia sẻ kinh nghiệm và tôn trọng lẫn nhau.
	Bước 1: Chia HS thành các nhóm nhỏ mỗi nhóm khoảng từ 4 – 6 HS, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy A0. Giao nhiệm vụ, chủ đề cần thảo luận, tìm hiểu cho từng nhóm.
Bước 2: Các nhóm tiến hành làm việc. Đầu tiên chia giấy A0 thành các phần, gồm phần chính giữa và các phần xung quanh. Phần xung quanh được chia theo số thành viên trong nhóm. Mỗi HS ngồi vào vị trí tương ứng với từng phần xung quanh đó.



	
	+ Nâng cao hiệu quả học tập nhóm.
– Nhược điểm:
+ Khó khăn trong xây dựng nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ nhóm.
+ Mất nhiều thời gian trong quá trình tổ chức thảo luận nhóm. 
	Bước 3: Trên cơ sở những ý kiến của mỗi cá nhân, HS thảo luận nhóm thống nhất ý kiến chung và viết vào phần chính giữa tờ giấy A0.
Bước 4: GV sử dụng kĩ thuật phòng tranh để tổ chức triển lãm sản phẩm của các nhóm, HS quan sát sản phẩm của nhóm bạn, GV tổng kết nội dung bài học.

	Kĩ thuật 
KWLH
	– Trường hợp áp dụng:
+ Lần đầu tiên tiếp xúc với HS mới, tạo cảm giác thân thiện, tìm hiểu và thăm dò để biết người học có mong muốn, đề xuất gì với GV. 
+ Đặc biệt có hiệu quả với các bài mở đầu chương trình học, hoặc bài học mang tính chất gợi mở, tìm hiểu, giải thích.
– Ưu điểm: 
+ Giúp HS tự giám sát và đánh giá hoạt động học và hiểu của mình. 
+ Tạo cơ hội cho HS diễn đạt ý tưởng của các em vượt ra ngoài khuôn khổ của bài mới/ chủ đề mới, được liên hệ và vận dụng vào thực tiễn. 
+ Tạo hứng thú học tập cho HS, khi những điều các em cần học có liên quan trực tiếp đến nhu cầu về kiến thức của các em. 
+ Giúp HS dần dần hình thành khả năng tự định hướng học tập, có cách học không chỉ cho bộ môn đọc hiểu mà cho cả các môn học khác. 
+ GV và HS cũng tự đánh giá kết quả học tập, định hướng cho hoạt động kế tiếp.
	Bước 1: Chọn chủ đề hoặc bài học (nên áp dụng bài học có từ 2 tiết trở lên).
Bước 2: Tạo hứng thú học tập cho HS và thực hiện kĩ thuật KWLH.
– Ở nhà: GV yêu cầu HS lập bảng KWLH, hoàn thành ô K, W về bài học/ chuyên đề.
K: Hãy nói những gì các em đã biết về…?
W: Em có muốn tìm hiểu thêm điều gì có liên quan đến ý tưởng này không?
GV phải làm thế nào để HS điền được mong muốn của mình vào cột W, nhưng phải có liên quan trực tiếp đến bài học. Nếu HS không điền được, kĩ thuật thất bại.
– Ở lớp: GV thu phiếu để nghiên cứu, tổ chức trao đổi tại lớp.
Bước 3: Sau khi đã dạy xong bài học/ chuyên đề mới, GV phát trả  lại cho HS phiếu KWLH mà các em đã viết trước đó, yêu cầu HS đọc lại và tự điền câu trả lời mà các em tìm được (trong quá trình học tập) vào cột L. Em nghĩ mình đã biết thêm được những gì sau khi em học xong bài học/ chuyên đề mới này?
Bước 4: Sau khi HS đã hoàn tất nội dung ở cột L, GV khuyến khích HS



	
	– Nhược điểm: Mất nhiều thời gian và công sức chuẩn bị; phải làm nhiều lần học sinh mới quen và khó thực hiện với lớp đông, trình độ không đồng đều.
	nghiên cứu thêm về những câu hỏi mà các em đã nêu ở cột W nhưng chưa tìm được câu trả lời từ bài đọc, yêu cầu HS vận dụng vào thực tiễn, giải quyết các dạng bài tập như thế nào. Tất cả những ý tưởng, yêu cầu này sẽ được ghi nhận ở cột H.
Bước 5: Tổ chức cho HS thảo luận những thông tin các em ghi nhận ở cột L (có thể kết hợp vận dụng kĩ thuật 3 – 2 – 1).

	Kĩ thuật 
XYZ
	– Là một kĩ thuật làm việc nhóm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi thành viên trong nhóm. Trong đó, X là số thành viên trong nhóm, Y là số ý kiến mỗi thành viên cần đóng góp trong vòng Z thời gian. 
– Kĩ thuật này đặc biệt phù hợp với môn lịch sử, với những nội dung kiến thức mở, đa chiều, đa quan điểm, trách nhiệm cá nhân,…
– Ưu điểm: phương tiện dạy học đơn giản, HS trả lời nhanh câu hỏi của GV đưa ra, rèn luyện được khả năng tư duy trong thời gian ngắn. Việc lựa chọn các ý kiến cuối cùng của nhóm còn giúp các em phát huy khả năng phân tích, tổng hợp và lựa chọn nội dung phù hợp; tạo ra không gian hoạt động linh hoạt, cơ động, đa dạng và dễ thay đổi, nâng cao khả năng tương tác giữa GV và HS, giữa HS với nhau; GV có thể thu thập được nhiều ý kiến của HS trong lớp; GV có thể nắm bắt được suy nghĩ, năng lực nhận thức, thái độ học tập của HS với vấn đề thảo luận thông qua xem xét ý tưởng cá nhân.
	Bước 1: GV chia lớp thánh các nhóm, mỗi nhóm từ 4 – 6 HS. 
Bước 2: GV hướng dẫn cách hoạt động theo kĩ thuật XYZ. Cụ thể:
– Mỗi thành viên trong nhóm lần lượt đưa ra 1 ý kiến cho mỗi vòng, giả sử nếu số ý kiến cần lấy của mỗi thành viên là ba ý kiến thì mỗi nhóm sẽ có ba vòng chia sẻ ý kiến. 
– Thư kí là người tập hợp các ý kiến của các thành viên và ghi vào một tờ giấy (trên tờ giấy nên ghi rõ ý kiến đó là của thành viên nào trong nhóm), hoặc mỗi thành viên có thể lần lượt ghi các ý kiến của mình ra một mẩu giấy nhỏ rồi tập hợp lại cho thư kí.
– Sau khi đã tập hợp đủ ý kiến, cả nhóm sẽ thảo luận để đưa ra ý kiến cuối cùng của cả nhóm dưới sự dẫn dắt của nhóm trưởng.
– Kĩ thuật này gần giống với kĩ thuật khăn phủ bàn nhưng khác ở chỗ GV yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm đều phải suy nghĩ đưa ra “Y ý kiến” để hạn chế việc “ỷ lại” cho các thành viên khác.



	
	– Nhược điểm: mất thời gian, có thể xảy ra tình trạng một số HS không hoạt động, ỷ lại các thành viên khác.
– Hướng khắc phục: khi triển khai hoạt động học tập nhóm, GV cần đẩy nhanh tiến độ, cắt bớt những khâu rườm rà; hướng dẫn HS tập trung và tích cực, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, tránh ỷ lại.
	

	Kĩ thuật 
321
	– Đây là kĩ thuật tổ chức dạy học lấy thông tin phản hồi của nhóm báo cáo hoặc của từng cá nhân, nhằm huy động sự tham gia tích cực của HS. Các con số trong kĩ thuật 321 có nghĩa là 3 điều tâm đắc nhất, 2 điều chưa thoả mãn hoặc hài lòng và 1 đề xuất cho GV. 
– Dùng để hướng dẫn HS nhận xét nhóm báo cáo, trình bày, tự củng cố sau khi kết thúc bài học/ chuyên đề.
– Ưu điểm: đơn giản, GV dễ thực hiện, không mất quá nhiều thời gian.
– Nhược điểm: ý kiến giữa các nhóm nhận xét có thể bị trùng lặp. Để khắc phục nhược điểm này, GV có thể hướng dẫn HS nhận xét trên nhiều mặt khác nhau: về nội dung, kiến thức, cách trình bày, diễn đạt,… của HS.
	Bước 1: Trước khi bắt đầu một bài học/ chuyên đề hoặc một phần trình bày nhóm, GV yêu cầu HS lắng nghe để ghi nhận thông tin về những điểm thích thú, những góp ý và kiến nghị. 
Bước 2: HS được yêu cầu cho ý kiến phản hồi về vấn đề nào đó (nội dung một hoạt động nhóm, phương pháp báo cáo của nhóm,…).
Bước 3: Mỗi người/ nhóm cần viết ra: 3 điều tốt mà cá nhân/ nhóm tâm đắc nhất, 2 điều góp ý về điểm chưa tốt và 1 đề nghị để lần sau cải tiến tốt hơn, hoặc câu hỏi, thắc mắc về vấn đề chưa hiểu (liên quan đến phần báo cáo).
Bước 4: Sau khi thu thập ý kiến, GV và HS cùng tổng hợp và thảo luận về các ý kiến phản hồi. Lưu ý: Để tạo nên sự “gay cấn” trong hoạt động này, GV yêu cầu nhóm nhận xét sau không được trùng lặp với những lời nhận xét của nhóm trước. 

	Kĩ thuật 
mảnh ghép
	– Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm:
+ Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề). 
+ Kích thích sự tham gia tích cực của HS.  
	Vòng 1: Nhóm chuyên gia – Lớp học sẽ được chia thành các nhóm (khoảng từ 3 – 6 người). Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ với những nội dung học tập khác nhau. Ví dụ:



	
	+ Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả vòng 1 và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2).
– Đảm bảo những thông tin từ các mảnh ghép lại với nhau có thể hiểu được bức tranh toàn cảnh của một vấn đề và là cơ sở để giải quyết một nhiệm vụ phức hợp ở Vòng 2.
– Các chuyên gia ở Vòng 1 có thể có trình độ khác nhau, nên cần xác định yếu tố hỗ trợ kịp thời để tất cả mọi chuyên gia có thể hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1, chuẩn bị cho Vòng 2.
– Số lượng mảnh ghép không nên quá lớn để đảm bảo các thành viên có thể truyền đạt lại kiến thức cho nhau.
Kĩ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với nhiều chủ đề nhỏ trong tiết học, HS được chia nhóm ở Vòng 1 (chuyên gia) cùng nghiên cứu một chuyên đề.
– Phiếu học tập mỗi chủ đề nên sử dụng trên giấy cùng màu có đánh số 1, 2,… (nếu không có giấy màu có thể đánh thêm kí tự A, B, C,... Ví dụ A1, A2,... B1, B2,… C1, C2,…).
– Sau khi các nhóm ở Vòng 1 hoàn tất công việc GV hình thành nhóm mới (mảnh ghép) theo số đã đánh, có thể có nhiều số trong một nhóm mới. Bước này phải tiến hành một cách cẩn thận tránh làm cho HS ghép nhầm nhóm.
	+ Nhóm 1: Nhiệm vụ A   
+ Nhóm 2: Nhiệm vụ B
+ Nhóm 3: Nhiệm vụ C
– Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình.
– Khi thảo luận nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành chuyên gia của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở Vòng.
Vòng 2: Nhóm mảnh ghép
– Hình thành nhóm mới khoảng từ 3 – 6 người (bao gồm 1 – 2 người từ nhóm 1; 1 – 2 từ nhóm 2; 1 – 2 người từ nhóm 3,…), gọi là nhóm mảnh ghép.
– Các câu hỏi và câu trả lời của Vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau.
– Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu, được tất cả nội dung ở Vòng 1 thì nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết (lưu ý nhiệm vụ mới này phải gắn liền với kiến thức thu được ở Vòng 1). 
– Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ trình bày và chia sẻ kết quả.

	Kĩ thuật công não 
(viết, nói) 
	– Động não (công não) là một kĩ thuật nhằm huy động những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong thảo luận. Các thành
	– Người điều phối dẫn nhập vào chủ đề và xác định rõ một vấn đề. – Các thành viên đưa ra những ý kiến của mình: trong khi thu thập

	
	viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế các ý tưởng (nhằm tạo ra “cơn lốc” các ý tưởng). Có hai cách thực hiện: nói và viết.
– Quy tắc của động não: 
+ Không đánh giá và phê phán trong quá trình thu thập ý tưởng của các thành viên. 
+ Liên hệ với những ý tưởng đã được trình bày. 
+ Khuyến khích số lượng các ý tưởng. 
+ Cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng.
– Ưu điểm: dễ thực hiện; không tốn kém; sử dụng được hiệu ứng cộng hưởng, huy động tối đa trí tuệ của tập thểl huy động được nhiều ý kiến; tạo cơ hội cho tất cả thành viên tham gia.
– Nhược điểm: dễ lạc đề, tản mạn, mất thời gian trong việc chọn các ý kiến thích hợp. 
– Có thể có một số HS “quá tích cực”, số khác thụ động. Kĩ thuật động não được áp dụng phổ biến và nguời ta xây dựng nhiều kĩ thuật khác dựa trên kĩ thuật này, có thể coi là các dạng khác nhau của kĩ thuật động não.
	ý kiến, không đánh giá, nhận xét. Mục đích là huy động nhiều ý kiến tiếp nối nhau.
– Kết thúc việc đưa ra ý kiến.– Kĩ thuật trên có thể biến đổi thành kĩ thuật: Động não viết – trình bày ý kiến bằng cách viết trên giấy về một bài học, giao tiếp với nhau bằng chữ viết. Các em đặt trước mình một vài tờ giấy chung, trên đó ghi bài học ở dạng dòng tiêu đề hoặc ở giữa tờ giấy, thay nhau ghi ra giấy những gì mình nghĩ về bài học. Sau đó, cùng lập ra một bài viết chung. Sản phẩm có thể có dạng một bản đồ trí tuệ.
– Ưu điểm của phương pháp này là có thể huy động sự tham gia của tất cả HS trong nhóm; tạo sự yên tĩnh trong lớp học; động não viết tạo ra mức độ tập trung cao. Công não viết tạo ra một dạng tương tác xã hội đặc biệt; những ý kiến đóng góp trong cuộc nói chuyện bằng giấy bút thường được suy nghĩ – kĩ.


4. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
a) Đánh giá theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực 
Quan điểm hiện đại về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS chú trọng đến đánh giá quá trình để phát hiện kịp thời sự tiến bộ của HS và vì sự tiến bộ của HS, từ đó, điều chỉnh và tự điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học trong quá trình dạy học. Quan điểm này thể hiện rõ coi mỗi hoạt động đánh giá như là học tập (Assessment as learning) và đánh giá là vì học tập của HS. Ngoài ra, đánh giá kết quả học tập cũng sẽ được thực hiện tại một thời điểm cuối quá trình giáo dục để xác nhận những gì HS đạt được so với chuẩn đầu ra.
Kiểm tra, đánh giá theo năng lực, phẩm chất không kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức mà chú trọng khả năng xử lí, vận dụng tri thức trong những tình huống cụ thể. Đánh giá kết quả học tập là biện pháp chủ yếu để xác định mức độ thực hiện mục tiêu dạy học, nhằm cải thiện kết quả học tập của HS, là nội dung quan trọng đầu tiên trong dạy học phát triển phẩm chất, năng lực. Bên cạnh đó, cần chú trọng mục tiêu đánh giá sự tiến bộ của HS để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng HS và nâng cao chất lượng giáo dục. GV cần đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học để xác định mức độ tiến bộ so với chính bản thân HS về năng lực. Các thông tin về năng lực của người học được thu thập trong suốt quá trình học tập thông qua một loạt các phương pháp khác nhau: đặt câu hỏi; đối thoại trên lớp; phản hồi thường xuyên; tự đánh giá và đánh giá giữa các HS với nhau; giám sát sự phát triển qua sử dụng bảng danh sách các hành vi cụ thể của từng thành tố năng lực; đánh giá tình huống; đánh giá qua dự án, hồ sơ học tập,… 
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp đánh giá	Công cụ đánh giá

	Đánh giá thường xuyên (đánh giá vì học tập; đánh giá là học tập)
	Phương pháp hỏi – đáp. 
	Câu hỏi.

	
	Phương pháp quan sát.
	Ghi chép các sự kiện thường nhật, thang đo, bảng kiểm. 

	
	Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập. 
	Bảng quan sát, câu hỏi vấn đáp, phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubrics,…)

	
	Phương pháp đánh giá qua sản phẩm học tập. 
	Bảng kiểm, thang đánh giá, phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubrics,…)

	Đánh giá định kì (đánh giá kết quả học tập)
	Phương pháp kiểm tra viết, phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập. 
	Bài kiểm tra (câu hỏi tự nhiên, câu hỏi trắc nghiệm khách quan), bài luận, phần mềm biên soạn đề kiểm tra, bảng kiểm, phiếu đánh giá theo tiêu chí, thang đo. 


b) Ví dụ minh hoạ đánh giá  
Với HS lớp 11, việc tiến hành hoạt động học tập trở nên nhuần nhuyễn và quen thuộc hơn, GV có thể giao những nhiệm vụ khó và nâng cao mức độ đánh giá. 
Ví dụ: 
– Thiết kế sơ đồ tư duy hoặc infographic về ảnh hưởng của Biển Đông đến Việt Nam về mặt quốc phòng, an ninh. 
Công cụ đánh giá: Rubrics đánh giá sơ đồ tư duy. 
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ SƠ ĐỒ TƯ DUY 

	Nội dung
	Tiêu chí
	Điểm 

	A. Cách thức trình bày 
(25%)
	Độc đáo, sáng tạo, sắp xếp hợp lí, bảo đảm thời gian.
	20 – 25

	
	Hay, sáng tạo, nhưng sắp xếp chưa hợp lí, chưa bảo đảm thời gian.
	15 – 20

	
	Thiếu ý tưởng sáng tạo, sắp xếp rời rạc, chưa bảo đảm thời gian.
	<15

	B. Nội dung (50%)
	Nội dung đầy đủ, chính xác, đúng yêu cầu, nguồn tài liệu rõ ràng, khoa học, có tính giáo dục.
	40 – 50

	
	Nội dung chưa đầy đủ, thiếu phong phú, nguồn tài liệu chưa rõ ràng.
	25 – 40

	
	Còn ít tư liệu, chưa cung cấp đủ nội dung,…
	<25

	C. Thuyết trình  (25%)
	Tự tin, cuốn hút, nghiêm túc, đúng thời gian, trả lời đúng trọng tâm.
	15 – 25

	
	Còn lúng túng, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ thuyết trình.
	<15

	Tổng điểm thuyết trình (10đ): (A*0.2)+(B*0.55)+(C*0.25)
	10


– Ở Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông, GV tổ chức cho HS chia thành 3 – 6 nhóm, vẽ sơ đồ tư duy về tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông. + Công cụ đánh giá: Bảng tiêu chí và thang đo (rubrics). 
Thang
	điểm	8,5 – 10	6 – 8	3 – 5,5	0 – 2,5	Tiêu chí	Điểm
Tỷ lệ
Giới thiệu  	Chỉ nêu 	1. Tên nhóm hay, ý nghĩa
Đạt cả 3 	Đạt 2 	Đạt 1 nhóm 5%	tên 	2. Gây được chú ý	?
	tiêu chí	tiêu chí	tiêu chí
	(A)	nhóm	3. Sôi nổi thu hút người nghe
1. Ngôn ngữ rõ ràng, lưu loát
	Người 	Đạt	Đạt	Đạt	2. Tốc độ vừa phải
thuyết trình 	Đạt cả 6 	3. Trình bày tự tin, logic
(15%)	tiêu chí	4 – 5 	2 – 3 	0 – 1 	4. Thu hút người nghe	? (B)	tiêu chí	tiêu chí	tiêu chí	5.Phân bố thời gian hợp lí
6. Tác phong, cử chỉ phù hợp
	Tổng quát về thiết 
kế của bài 
thuyết trình 
(10%)
(C)
	Đạt cả 5 tiêu chí
	Đạt
4 tiêu chí
	Đạt
2 – 3 tiêu chí
	Đạt
0 – 1 tiêu chí
	1.	Thành thạo máy tính.
2.	Tiêu đề rõ ràng
3.	Cấu trúc nội dung logic4. Màu sắc, cỡ chữ, font chữ hợp lí
5. Các hiệu ứng phù hợp, dễ theo dõi
	?

	Nội dung trình bày 
(40%) (D)
	Trình bày trên 75% nội dung 
	Trình bày dưới 
75% 
nội dung 
	Trình bày dưới 50% nội dung 
	Trình bày dưới 25% nội dung 
	Mức độ đầy đủ, chính xác của nội dung cơ bản trong chủ đề
	?

	Mở rộng thông tin 
(10%)
(E)
	Có bổ sung nhiều hơn 3 thông tin
	Có bổ sung 2 – 3 thông tin
	Có bổ sung 1 thông tin
	Không bổ sung 
thông tin
	Tìm kiếm thông tin bổ sung và mở rộng thêm kiến thức cho nội dung nhóm tìm hiểu
	?

	Trả lời câu hỏi
(10%)
(F)
	Trả lời được trên 60% nội dung 
	Trả lời 
được dưới 
60% 
nội dung 
	Trả lời 
được dưới 40% nội dung 
	Trả lời 
được dưới 20% nội dung 
	Mức độ trả lời các câu hỏi đặt ra
	?

	Hoạt động trao đổi
(10%) 
(J)
	Tất cả thành viên 
nhóm 
tham gia sôi nổi
	Có sự tham 
gia của đa số thành viên 
nhóm
	Chỉ một vài thành viên 
nhóm tham gia
	Rất ít 
thành 
viên 
tham 
gia 
	Mức độ trao đổi giữa các thành viên để trả lời câu hỏi do giáo viên và các nhóm khác đưa ra
	?

	Tổng điểm quy đổi:


+ GV hướng dẫn cho nhóm trưởng quy đổi điểm theo công thức sau: 
H = (A x 5%) + (B x 15%) + (C x10%) + (D x 40%) + (E x 10%) + (F x 10%) + (J x10%) =………..
Ghi chú: A, B, C, D, E, F, J là điểm số ở các cột biểu hiện trong bảng đánh giá. 
Ngoài ra, GV có thể cho HS trong nhóm đánh giá lẫn nhau: Gợi ý phiếu đánh giá cá nhân: 
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN TRONG NHÓM

	Họ và tên:…………………………………………….…….…. Nhóm:……………. ………

	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Nhóm đánh giá

	 Tham gia nhiệt tình khi làm nhóm
	2 
	?

	Có tham gia và tích cực
	2
	?

	Có tham gia nhưng không chủ động
	1
	?

	Không tham gia
	0
	?

	Tham gia đóng góp ý kiến, có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo đóng góp cho nhóm
	2 
	?

	Tích cực
	2
	?

	Thỉnh thoảng
	1
	?

	Không đóng góp
	0
	?

	Hoàn thành công việc của nhóm giao đúng thời gian
	2 
	?

	Hoàn thành đúng giờ
	2
	?

	Trễ thời hạn được giao
	1
	?

	Không nộp
	0
	?

	Hoàn thành công việc của nhóm giao có chất lượng
	2 
	?

	Nội dung chất lượng tốt
	2
	?

	Nội dung đảm bảo
	1
	?

	Không hoàn thành
	0
	?

	Hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm
	2 
	?

	Tốt
	2
	?

	Bình thường
	1
	?

	Không hợp tác
	0
	?

	Tổng:
	
	









1.	Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy 
Bước 1.
Xác định
mục tiêu
bài dạy 
Bước 2.
Xác định chuỗi 
các hoạt động 
dạy học
Bước 3.
Phát triển các 
hoạt động dạy 
học cụ thể
Bước 4.
Kiểm tra lại, 
hoàn thiện 
kế hoạch 
bài dạy

2.	Hướng dẫn tổ chức kế hoạch bài dạy dạng bài hình thành kiến thức, kĩ năng mới
Dạng bài hình thành kiến thức, kĩ năng mới là kiểu tổ chức nội dung và các hoạt động nhằm giúp HS lĩnh hội tri thức khoa học bộ môn và những kĩ năng cơ bản của bài học, làm việc với những phương pháp đặc trưng cơ bản của việc học tập, nghiên cứu lịch sử, phát triển những thao tác tư duy và các phẩm chất hoạt động trí tuệ. Biện pháp tổ chức dạy học dạng bài hình thành kiến thức mới:Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa 
môn Lịch sử 11
Phần hai
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

– GV nghiên cứu bài học: nghiên cứu cấu trúc bài học, nội dung kiến thức và kĩ năng lịch sử có trong bài học, mở rộng phạm vi hiểu biết của giáo viên về nội dung kiến thức, kĩ năng có trong bài, chủ đề. GV có thể xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp dựa vào quá trình nghiên cứu các bài học mà nội dung có mối quan hệ thống nhất với nhau.
– Xác định mục tiêu, định hướng năng lực cần hình thành và phát triển ở người học.
– Mô tả các mục tiêu và các biểu hiện năng lực cần đạt được thông qua bài học hoặc chủ đề.
– Cấu trúc, sắp xếp hệ thống nội dung của bài học hoặc chủ đề, xác định dung lượng kiến thức, kĩ năng học tập và dự kiến phân bố thời gian. Khi GV thiết kế các chủ đề dạy học tích hợp, có thể làm thay đổi cấu trúc của các đơn vị bài học cấu thành chủ đề nhưng cần đảm bảo hệ thống hoá kiến thức và kĩ năng của các bài học thành thể thống nhất.
– Thiết kế các hoạt động học tập cụ thể (soạn kế hoạch bài dạy).
– Chuẩn bị điều kiện tổ chức dạy học: phương tiện dạy học, xác định các điều kiện tối thiểu và dự kiến các điều chỉnh, thay đổi môi trường học tập.
– Tiến hành thực hiện các hoạt động khám phá kiến thức mới cho HS: điều khiển hoạt động dẫn nhập, tổ chức tổ chức hướng dẫn và kiểm soát các hoạt động tìm hiểu kiến thức mới của học sinh. Vận dụng linh hoạt các phương pháp và kĩ thuật dạy học trong quá trình hỗ trợ HS chiếm lĩnh kiến thức mới.
– Sử dụng các biện pháp, cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng của HS, đồng thời đánh giá biểu hiện của các năng lực hình thành và phát triển ở HS.
Dưới đây trình bày gợi ý của nhóm tác giả đối với việc tổ chức dạng bài hình thành kiến thức, kĩ năng mới thông qua 4 hoạt động với những định hướng về phương pháp tiếp cận thông qua một ví dụ cụ thể:
	Hoạt động
	Hướng dẫn tổ chức dạng bài hình thành kiến thức, kĩ năng mới

	Khởi động
	– Mục tiêu của hoạt động khởi động là đặt vấn đề cho bài học, tạo tâm thế để HS sẵn sàng tham gia vào các hoạt động học tập cũng như định hướng mục tiêu và nội dung về kiến thức, kĩ năng trong bài học mới. – GV nên khai thác hiệu quả phần mở đầu trong mỗi bài của quyển sách này vì các tình huống trong phần này gợi sự tò mò của HS, lôi cuốn các em vào bài học; các tình huống này giáo viên có thể tham khảo thêm thông tin và cách thức tổ chức trong SGV.
– GV cũng cần giới thiệu cho HS về các yêu cầu cần đạt của bài học một cách rõ ràng. Việc làm này nhằm tạo cơ sở cho việc tổ chức đánh giá trong mỗi hoạt động và khi kết thúc bài học.

	Hình thành kiến thức mới (khám phá)
	– Mục tiêu của các hoạt động này là hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức, kĩ năng mới của bài học, từ đó góp phần hình thành các năng lực lịch sử, năng lực chung và phẩm chất.
– Giáo viên nên tổ chức một số hoạt động dựa vào các yếu tố như: sự phân chia các đơn vị kiến thức trong bài, thời lượng, khả năng của HS,… Tuy nhiên không nên tổ chức quá nhiều hoạt động vì có thể tốn thời gian và tạo ra sự mất tập trung, thậm chí là mệt mỏi đối với HS.



	
	– Về phương pháp: vận dụng hiệu quả các phương pháp đặc thù của lịch sử nhất là phương pháp hướng dẫn HS khai thác phương tiện trực quan; kết hợp linh hoạt các hình thức học tập cá nhân, cặp đôi, nhóm nhỏ và toàn lớp; sử dụng hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
– Giữa các hoạt động học tập với nhau, GV nên có một hoạt động kết nối ngắn gọn từ 1 – 2 phút hoặc tạo ra những “khoảng lặng” để HS suy ngẫm, tư duy về nội dung học tập, duy trì sự tập trung một cách liền mạch.
– Về đánh giá: mỗi hoạt động cần nên có một phần đánh giá ngắn để kiểm tra mức độ tiếp thu của HS, có thể là một câu hỏi, một bài tập nhỏ hoặc một khảo sát nhanh,…

	Luyện tập
	– Mục tiêu của phần này giúp HS luyện tập, củng cố, thực hành những kiến thức, kĩ năng đã được cung cấp trong các hoạt động khám phá thông qua những bài tập, nhiệm vụ cụ thể.
– Trong hoạt động luyện tập, giáo viên nên đề cao vai trò chủ động, tự lực của HS khi tổ chức hoạt động học; phát huy vai trò học tập nhóm.
– Về phương pháp: nên sử dụng các phương pháp hướng nhiều đến thực hành, luyện tập.

	Vận dụng
	– Mục tiêu của phần này là giúp HS vận dụng, áp dụng kiến thức, kĩ năng đã được cung cấp, luyện tập vào những tình huống học tập mới, tương tự hoặc mở rộng.
– Trong hoạt động vận dụng, GV nên đề cao vai trò chủ động, tự lực của HS.
– Về phương pháp: nên sử dụng phương pháp dạy học tình huống, dạy học giải quyết vấn đề và phương pháp hướng dẫn HS tự học,…
– Có thể tiến hành ở cuối mỗi bài học trên lớp hoặc ngoài lớp.


3.	Ví dụ minh hoạ
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
Bài 9 CUỘC CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY VÀ TRIỀU HỒ
(2 TIẾT)
A.	MỤC TIÊU
	Phẩm chất, năng lực
	Yêu cầu cần đạt
	Mã số

	Năng lực chung
	

	Giao tiếp và hợp tác
	Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tự nhận công việc phù hợp.
	1

	Năng lực lịch sử
	

	Tìm hiểu lịch sử
	Khai thác và sử dụng được thông tin, hình ảnh, tư liệu tìm hiểu về bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ. 
	2

	Nhận thức và tư duy lịch sử
	Nêu được ý nghĩa lịch sử cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ.
	3.1

	
	Nêu được nguyên nhân không thành công của cuộc cải cách do Hồ Quý Ly và Triều Hồ thực hiện.
	3.2

	Vận dụng
	Đánh giá được những điểm tiến bộ và hạn chế trong cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ để rút ra bài học lịch sử cho công cuộc đổi mới đất nước Tổ quốc hiện nay.
	4

	Phẩm chất
	

	Trách nhiệm 
	Ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước.
	5


B.	THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
– Máy tính, máy chiếu, micro, bảng hoạt động nhóm, nam châm treo phiếu học tập, bảng nhóm,…
– Tài liệu tham khảo về cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ.
– SGK, sách bài tập Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo).
2. Học sinh
– Sưu tầm tư liệu liên quan đến Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng và cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ.
– Tham khảo tư tiệu và SGK, hoàn thành các phiếu học tập theo yêu cầu của thầy, cô. 
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
	Mục tiêu: Khơi dậy hứng thú học tập cho HS, tạo không khí vui vẻ, khám phá bài mới và chuyển giao nhiệm vụ học tập. 
	Gợi ý tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV tổ chức trò chơi cho HS ôn bài cũ, tìm hiểu bài mới (Ai nhanh hơn, đố vui ô chữ,...).
+ Gợi ý 1: GV tổ chức trò chơi “Đi tìm nhân vật lịch sử”, GV đặt câu hỏi, mỗi câu HS trả lời đúng là một phần mảnh ghép được mở ra. Khi 5 mảnh ghép được mở ra, sẽ là câu hỏi đoán nhân vật. 
WHERE: Tên tự là Lý Nguyên, tổ tiên ở đất Quỳnh Lưu (Nghệ An), sau dời ra Thanh Hoá.
WHO, WHAT: Người khai sinh ra tiền giấy đầu tiên ở Việt Nam (Thông bảo hội sao). HOW: Ông đã cho nhân dân xây dựng các hệ thống phòng tuyến trên mặt đất để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia, trong đó có một hệ thống công trình phòng thủ có quy mô lớn, dài gần 400 km kéo dài từ núi Tản Viên, men theo sông Đà, sông Hồng, sông Luộc đến cửa sông Thái Bình.
WHEN: Ông là người đã có công lớn trong việc xây dựng,  được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá vật thể thế giới năm 2011. 
WHY: Vì sao ông thất bại trong cuộc cải cách? Các sử gia hiện đại đánh giá ông là nhà cải cách có đầu óc mạnh dạn, muốn xoay chuyển thời thế, nhưng phạm nhiều sai lầm chính trị.
WHO: Hoàng đế đầu tiên của Nhà nước mà tên có ý nghĩa là “sự yên vui, hoà bình”.
+ Gợi ý 2: GV tổ chức trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”, tìm hiểu một số nhân vật và sự kiện nổi bật trong bài mới, làm cơ sở vào bài.
Hồ Quý Ly: +
+
–

+
+
Thành nhà Hồ: 
+
Tiền giấy: 
+
+
Thần cơ sang pháo:
–
+
+
Thuyền chiến cổ lâu: 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: Đọc thông tin trong SGK Lịch sử 11, vận dụng kiến thức đã học, tìm câu trả lời các thông tin về nhân vật lịch sử. 
1.	Nghệ An, Thông bảo hội sao; các hệ thống phòng tuyến trên mặt đất; Thành Nhà Hồ, thế kỉ XV; mất lòng dân, sai lầm trong chỉ đạo tổ chức chiến tranh,… Hồ Quý Ly.
2.	Hồ Quý Ly, Thành nhà Hồ, tiền giấy, thần cơ sang pháo, thuyền chiến cổ lâu.
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện: HS trả lời cá nhân, ai xung phong nhanh nhất sẽ được GV mời trả lời và giành diểm thưởng.
– GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học, nêu các yêu cầu cần đạt của bài học. 
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ 
	Mục tiêu: 1, 2. 
	Gợi ý tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV tổ chức cho HS sinh hoạt nhóm đôi, tìm hiểu vấn đề: Cuối thế kỉ XIV, Hồ Quý Ly và Triều Hồ tiến hành cuộc cải cách trong bối cảnh xã hội Đại Việt như thế nào? Và hoàn thành phiếu học tập số 1. 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Lĩnh vực
Chính trị
Kinh tế
Xã hội
Đối ngoại
Nội dung
?
?
?
?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc thông tin trong SGK trang 65, vận dụng thêm kiến thức đã học ở lớp 7, hoàn thành phiếu học tập số 1.
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện: GV mời khoảng 4 HS hoàn thành sớm nhất lên trình bày kết quả. GV tổ chức cho HS so sánh kết quả để phản biện và hoàn thành phiếu học tập.
Bước 4: Kết luận, đánh giá: GV nhận xét chốt ý và đánh giá sản phẩm.
Công cụ đánh giá: Bảng kiểm. 
	Năng lực chung
	Năng lực chung

	HS xác định được bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội Đại Việt trước cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ.
	?


Bước 5: Dự kiến sản phẩm.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
	Lĩnh vực	Chính trị	Kinh tế	Xã hội	Đối ngoại
Nội dung	Đất nước khủng Sản xuất trì trệ, Đời 	sống 	của – Xung đột, chiến hoảng, chính trị mất 	mùa, 	đói nhân 	dân 	cơ tranh giữa Chămbất ổn, nhiều cuộc kém xảy ra liên cực, khởi nghĩa pa với Đại Việt. khởi nghĩa nông miên, đời sống nông dân nổ ra – Ở phía bắc, nhà dân bùng nổ.	của nhân dân, khắp nơi. 	Minh gây sức ép, nhất 	là 	nông 	hạch 	sách 	đòi nô, nô tì, bị bần 	cống nạp, đe doạ cùng hoá.	xâm lược. 
HOẠT ĐỘNG 2. NỘI DUNG, KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA CUỘC CẢI CÁCH 
	Mục tiêu: 1, 2, 3.1, 3.2, 4, 5.  
	Gợi ý tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV tổ chức cho HS sinh hoạt nhóm đôi, đọc thông tin trong SGK trang 65, 66 và tư liệu do GV cung cấp hoặc HS sưu tầm. GV đặt vấn đề: 
1.	Lập bảng (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. 
2.	Nêu kết quả và ý nghĩa cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ. 
3.	Theo em, vì sao cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ không thành công? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
GV cung cấp tư liệu, tổ chức cho các nhóm sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy để thực hiện nhiệm vụ 1. Vẽ sơ đồ tư duy, trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly.
Sau đó, các nhóm trưởng tổ chức cho HS các nhóm sử dụng kĩ thuật công não hoặc kĩ thuật khăn phủ bàn, giải quyết nhiệm vụ thứ 2 và 3. 
Hoạt động này là trọng trâm nên diễn ra xuyên suốt 2 tiết: tiết 1 vẽ sơ đồ tư duy, tiết 2 là các hoạt động còn lại.
Tư liệu 1. Về tiền tệ
“Tiền giấy chẳng qua chỉ là mảnh giấy vuông, phí tổn chỉ đáng 5, 3 đồng tiền, mà đem đổi lấy vật đáng 5 – 6 trăm đồng của người ta, cố nhiên không phải là cái đạo đúng mức. Vả lại, người có tiền giấy cất giữ cũng dễ rách nát, mà kẻ làm giả mạo sinh ra không cùng, thực không phải là cách bình ổn vật giá mà lưu thông của cải của dân vậy. Quý Ly không xét kĩ đến cái gốc lợi hại, chỉ ham chuộng hư danh sáng chế, để cho tiền của hàng hoá thường vẫn lưu thông tức là sinh ra ứ đọng, khiến dân nghe thấy đã sợ”. 
(Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2007, trang 112) 
Tư liệu 2. Về kinh tế
Năm 1397, Hồ Quý Ly đặt phép hạn điền, mỗi người sở hữu số ruộng tư tối đa 10 mẫu nhằm hạn chế sở hữu ruộng tư, đánh mạnh vào chế độ điền trang của quý tộc nhà Trần và ruộng tư của địa chủ lớn, tăng nguồn thu nhập sưu thuế cho nhà nước. 
“Quý Ly hạ lệnh đo đạc lại ruộng đất, hạn cho các quan địa phương phải hoàn tất công việc này trong 5 năm (...). Ruộng nào không có người khai báo, cam kết thì sung làm ruộng công của nhà nước. Biện pháp này có tầm quan trọng lớn lao với một quốc gia nông nghiệp, nhờ đó Nhà nước biết rõ diện tích ruộng đất trong nước, lập được danh sách ruộng đất và các người sở hữu ruộng đất một cách chính xác. Trên cơ sở đó, …thực hiện chính sách thuế một cách công bằng”.  
(Phạm Đăng Thanh – Trương Thị Hoà, Cải cách Hồ Quý Ly, NXB Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996, trang 130 – 131)
Tư liệu 3. Về cải cách hành chính
Năm 1397, Hồ Quý Ly làm Phụ chính Thái sư, sửa đổi chế độ hành chính, đã đổi các lộ phủ ra làm trấn. 
“Quý Ly muốn dời kinh đô vào Thanh Hoá, mới đổi Thanh Hoá làm Thanh Đô trấn, lại đổi Quốc Oai lộ làm Quảng Oai trấn, Đà Giang lộ làm Thiên Hưng trấn, Nghệ An lộ làm Lâm An trấn, Trường Yên lộ làm Thiên Quan trấn, Diễn Châu lộ làm Vọng Giang trấn, Lạng Sơn phủ làm Lạng Sơn trấn, Tân Bình phủ làm Tân Bình trấn. Bãi bỏ chức đại tiểu ti xã, duy chức quản giáp vẫn đặt như cũ.
Quy định chức quan giữ việc ở lộ, phủ, châu và huyện. Ở lộ, đặt An phủ sứ và chức phó, ở phủ đặt Trấn phủ sứ và chức phó, ở châu đặt Thông phán và Thiêm phán, ở huyện đặt Lệnh uý và Chủ bạ. Quan chức ở lộ thống trị phủ, phủ thống trị châu, châu thống trị huyện. … Lại đặt các chức Đô đốc, Đô hộ, Đô thống, Tổng quản, Thái thú để quản trị công việc”. 
 (Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời, NXB Hồng Đức, 2016, trang 126, 127)
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện:  
GV mời các nhóm nộp sản phẩm “Sơ đồ tư duy về cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ”. Sản phẩm có thể là sơ đồ vẽ theo tư duy, sơ đồ mindmap, sơ đồ infographic,… nhưng phải thể hiện đủ và đúng yêu cầu cần đạt của nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành xong phần nhiệm vụ 1, GV tiếp tục tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ 2, 3 và báo cáo kết quả thực hiện.
2.	Nêu kết quả và ý nghĩa cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ.
3.	Theo em, vì sao cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ không thành công?
GV tôn trọng ý kiến của HS và hướng dẫn HS cách lập luận, trình bày rõ ý kiến, phản biện theo kĩ thuật 3 – 2 – 1. 
Bước 4: Kết luận, đánh giá
GV nhận xét chốt ý nhiệm vụ 1, 2, 3 và đánh giá sản phẩm của HS.
•	Công cụ đánh giá nhiệm vụ 1: Rubrics.
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ SƠ ĐỒ TƯ DUY 
	

	Nội dung chấm
	Tiêu chí
	(Nếu cần quy điểm)

	A. 	Cách 	thức 
trình bày (25%)
	Độc đáo, sáng tạo, sắp xếp hợp lí, bảo đảm thời gian,…
	20 – 25

	
	Hay, sáng tạo, nhưng sắp xếp chưa hợp lí, chưa bảo đảm thời gian,…
	15 - 20

	
	Thiếu ý tưởng sáng tạo, sắp xếp rời rạc, chưa bảo đảm thời gian,…
	<15

	B. 	Nội 	dung (50%)
	Nội dung đầy đủ, chính xác, đúng yêu cầu, nguồn tài liệu rõ ràng, khoa học, có tính giáo dục,…
	40 – 50

	
	Nội dung chưa đầy đủ, thiếu phong phú, nguồn tài liệu chưa rõ ràng,…
	25 – 40

	
	Còn ít tư liệu, chưa cung cấp đủ nội dung,…
	<25

	C. Thuyết trình (25%)
	Tự tin, cuốn hút, nghiêm túc, bảo đảm thời gian, trả lời câu hỏi đúng trọng tâm,...
	15 – 25

	
	 Còn lúng túng, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ thuyết trình,...
	<15

	Tổng điểm thuyết trình (10đ): (A*0.2)+(B*0.55)+(C*0.25)
	10


•	Công cụ đánh giá nhiệm vụ 2, 3: Bảng tiêu chí + thang đo (rubric).
	TT
	Các tiêu chí
	Mức đạt
	Ghi chú
(Nếu cần quy điểm)

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cải 
thiện
	

	1
	HS khai thác được thông tin các tư liệu, nêu kết quả và ý nghĩa  cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ. 
	2
	1
	0,5
	– 5 tiêu chí đạt 10 điểm. 
– 4 tiêu chí đạt 8 – 9 điểm. – 3 tiêu chí đạt …. điểm. 
– 1 – 2 tiêu chí đạt …. điểm

	2
	HS nêu được nguyên nhân không thành công của cải cách do Hồ Quý Ly và Triều Hồ thực hiện.
	2
	1
	0,5
	

	3
	HS báo cáo được kết quả hoạt động nhiệm vụ 2, 3.
	2
	1
	0,5
	

	4
	HS hoạt động tích cực/ có tham gia nhận xét nhóm khác.
	2
	1
	0,5
	

	5
	HS thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian, có tham gia góp ý phản biện cho nhóm bạn.
	2
	1
	0,5
	


Bước 5: Dự kiến sản phẩm: 
1.	Lập bảng (hoặc vẽ sơ đồ tư duy) trình bày tóm tắt cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. 
	Lĩnh vực
	Nội dung

	Chính trị – Hành chính 
	– Thống nhất bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương, chia nước thành các lộ và trấn, ban hành quy chế về hệ thống quan lại địa phương. 
– Dời đô về Tây Đô (Thanh Hoá), đổi Thăng Long thành Đông Đô. 

	Kinh tế
	– Năm 1396, ban hành tiền giấy, thay thế tiền đồng, gọi là “Thông bảo hội sao”. 
– Năm 1397, đặt phép hạn điền, hạn chế ruộng tư, tăng nguồn thu cho nhà nước. 
– Năm 1404, thống nhất đơn vị đo lường, cải cách thuế đinh và tô ruộng, người ít ruộng nộp thuế nhẹ đi, người không có ruộng và hạng cô quả không phải nộp thuế. 

	Quân sự
	– Chấn chỉnh và tăng cường quân đội, các tướng lĩnh trẻ tuổi có năng lực nắm binh quyền, tăng cường quân số. 
– Kĩ thuật quân sự được cải tiến vượt bậc: súng thần cơ, cổ lâu thuyền,…

	Xã hội
	– Năm 1401, ban hành phép hạn nô, chuyển một bộ phận lớn gia nô thành quan nô (nô tì nhà nước) nhưng thân phận nô tì vẫn chưa được giải phóng.
– Năm 1403, cho đặt Quảng tế (cơ quan coi việc y tế) để chữa bệnh cho dân. 

	Văn hoá – Giáo dục
	– Hạn chế Phật giáo, đề cao Nho giáo thực dụng, tinh thần Pháp gia. 
– Dùng chữ Nôm để chấn hưng văn hoá dân tộc. 
– Sửa đổi chế độ thi cử, mở trường học ở các lộ, phủ, châu, cấp học điền cho các địa phương. Năm 1404, nhà Hồ quy định thêm kì thi viết chữ và làm toán. 


2.	Nêu kết quả và ý nghĩa cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ.
– Có nhiều điểm tiến bộ mang tính dân tộc.
– Đạt được một số kết quả bước đầu: nâng cao tiềm lực quốc phòng; xoá bỏ kinh tế điền trang của quý tộc nhà Trần, nông dân có ruộng đất để sản xuất; thuế khoá nhẹ hơn; văn hoá dân tộc, nhất là chữ Nôm, được đề cao; giáo dục mở rộng cho nhiều đối tượng và mang tính thực tiễn.
Tuy nhiên, những cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ còn mang tính chủ quan, nóng vội, một số cải cách còn hạn chế, không triệt để. Biện pháp cưỡng chế thực hiện các mục tiêu cải cách gây mất lòng dân nên thất bại. Những sai lầm trong biện pháp xây dựng quân đội và phòng thủ đất nước làm Triều Hồ nhanh chóng sụp đổ khi nhà Minh tiến hành xâm lược (1407).
3.	Theo em, vì sao cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ không thành công? 
Những cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ bộc lộ nhiều hạn chế, nóng vội, việc dùng pháp luật để cưỡng chế thực hiện các mục tiêu cải cách gây mất lòng dân. Cùng với đó là những sai lầm của Triều Hồ trong biện pháp xây dựng quân đội và phòng thủ đất nước. 
Tư liệu 4. “Sai lầm của Hồ Quý Ly và Triều Hồ là đứng trước yêu cầu giải quyết khủng hoảng và yêu cầu đối phó với nạn xâm lược, những người cầm quyền lúc bấy giờ chưa có biện pháp kết hợp một cách khôn khéo, trong đó phải coi yêu cầu tập hợp lực lượng chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc là trên hết. …
Đứng trước nhiều khó khăn và thách thức nghiêm trọng, Hồ Quý Ly không hề nản chí và nao núng. 
Thất bại của Hồ Quý Ly có nguyên nhân của nó trong tổ chức và chỉ đạo chiến tranh và cả trong cải cách, nhưng đó là thất bại của một sự nghiệp anh hùng, của một con người anh hùng. Thất bại đó được ghi nhận như một bi kịch lịch sử”. 
(Phan Huy Lê, Cải cách của Hồ Quý Ly và sự thất bại của Triều Hồ, 
Hội thảo khoa học về Hồ Quý Ly, ngày 10, 11 – 12 – 1991)
Tư liệu 5. “Một số chính sách cải cách cũng như thái độ chống giặc đến cùng chứng tỏ Hồ Quý Ly có tinh thần thực tiễn và có ý thức dân tộc. Tuy nhiên, trước sau Quý Ly vẫn là người của tầng lớp quý tộc và đã thực hiện những chính sách mà mục tiêu của chúng trước hết vì quyền lợi của tầng lớp này. Do đó, nếu như một số chủ trương cải cách về văn hoá, giáo dục của Hồ Quý Ly có những yếu tố tích cực, thì một số chính sách kinh tế lại chủ yếu quyết định quyền lợi kinh tế của một tầng lớp này hay tầng lớp khác… Quý Ly chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội lúc bấy giờ. Dẫu có nhiều mưu trí và mạnh bạo trong cải cách, kiên quyết chống giặc ngoại xâm, Hồ Quý Ly vẫn bị cô lập trước nhân dân, cuối cùng thất bại thảm hại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh”. 
(Nguyễn Phan Quang, Võ Xuân Đàn, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1884, tập 1, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1993, trang 152) 
HOẠT ĐỘNG 3. LẮNG NGHE LỊCH SỬ 
	Mục tiêu: 4, 5.  
	Gợi ý tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV có thể nêu vấn đề cho HS chuẩn bị sẵn tư liệu, tìm hiểu về Thành nhà Hồ và những cải cách của Hồ Quý Ly liên quan đến lĩnh vực chính trị, hành chính và quân sự.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS tìm hiểu, sưu tầm tư liệu, làm báo cáo đánh giá (hoạt động này có thể chuẩn bị ở nhà).
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện: GV có thể tổ chức báo cao nếu có thời gian hoặc chỉ chấm điểm sản phẩm.
Bước 4: Kết luận 
 Thành Nhà Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá thế giới ngày 27 – 6 – 2011, tại Pa-ri (Pháp), trong kì họp lần thứ 35 của Uỷ ban Di sản thế giới. Thành gắn với tên tuổi nhà cải cách và canh tân hàng đầu của Việt Nam trong thế kỉ XV với việc mở mang trường học, đề cao chữ nôm, phát hành giấy bạc. Trong tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu, Thành Nhà Hồ là một công trình có kiến trúc kiểu kinh thành phương Đông, vừa là trung tâm quyền lực, vừa là một pháo đài quân sự, biểu tượng của vương quyền kết hợp với thần quyền, gắn kết tài tình giữa công trình kiến trúc với cảnh quan văn hóa và thiên nhiên.
“Tuy thời gian tồn tại không dài nhưng Thành Nhà Hồ có nhiều đặc điểm và giá trị văn hoá độc đáo không chỉ của Việt Nam mà của cả khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Thành bắt đầu xây dựng vào mùa xuân tháng Giêng năm Đinh Sửu niên hiệu Quang Thái thứ 10 đời vua Thuận Tông của vương triều Trần. Người quyết định chủ trương xây dựng là Hồ Quý Ly, ... cương vị Tể tướng, nắm giữ mọi quyền lực của triều đình. Người trực tiếp tổ chức và điều hành công việc kiến tạo là Thượng thư bộ lại Thái sử lệnh Đỗ Tỉnh (có sách chép Mẫn). Hồ Quý Ly xây thành mới ở động An Tôn (nay thuộc địa phận các xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá), làm kinh đô mới với tên Tây Đô, nhằm buộc Triều Trần dời đô vào đấy trong mục tiêu chuẩn bị phế bỏ vương triều Trần. Tháng 3 năm Canh Thân (26 – 3 đến 24 – 4 – 1400) vương triều Hồ thành lập (1400 – 1407) và Tây Đô là kinh thành của vương triều mới, Thành Thăng Long đổi tên là Đông Đô vẫn giữ vai trò quan trọng của đất nước. Vì vậy,Thành Tây Đô được dân gian quen gọi là Thành Nhà Hồ ... Thành được xây dựng và tồn tại trong những biến động cuối thế kỉ XIV đầu thế kỉ XV, gắn liền với sự nghiệp của nhà cải cách lớn Hồ Quý Ly và vương triều Hồ.
(…) Thành Nhà Hồ là một kiến trúc kinh thành quy mô lớn, đặc biệt Hoàng thành và đàn Nam Giao. Giá trị độc đáo bậc nhất của Thành Nhà Hồ là toà kinh thành xây bằng đá rất bền vững và kiến cố. Biết bao vấn đề đặt ra cần lời giải đáp như nguồn đá, cách thức đẽo gọt theo kích thước được tính toán phù hợp với cấu trúc và thiết kế toà thành, phương tiện vận chuyển, phương pháp lắp ghép và xây dựng... Tất cả nói lên một kì tích của con người, tài năng tổ chức, điều hành của công trình sư và lao động sáng tạo của các lớp dân phu, thợ thủ công các nghề làm đá, nung gạch ngói, xây dựng và trang trí... Trên lãnh thổ Việt Nam và phương Đông có nhiều kiến trúc bằng đá, nhất là các pháo đài, đến miếu, tượng đài, lăng mộ..., nhưng Thành Nhà Hồ là kinh đô duy nhất xây dựng chủ yếu bằng đá lớn rất hiếm trên thế giới” (…).
(Phan Huy Lê, Thành nhà Hồ – Di sản lịch sử – văn hoá Việt Nam đặc sắc cuối thế kỉ XIV – đầu thế kỉ XV, Tạp chí Khảo cổ học số 2, 2012) 
III. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG  
	Mục tiêu: Củng cố kiến thức cơ bản, phát triển năng lực thực hành, khả năng vận dụng kiến thức và trải nghiệm thực tế của HS.  
	Gợi ý tổ chức hoạt động: 
1.	Lập bảng tóm tắt nội dung cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ theo gợi ý. 
 HS dựa vào thông tin trong SGK trang 66 và bảng thống kê ở Hoạt động 2 để trả lời. 
2.	Từ cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ, em có thể rút ra những bài học lịch sử gì?
 Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly mở đầu cho bước phát triển mới của một nhà nước chính trị trung ương tập quyền và tiếp tục được hoàn thiện trong các giai đoạn sau của lịch sử Việt Nam. Tư tưởng cải cách của ông có nhiều mặt tích cực, song cũng có nhiều điểm hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu và rút ra những bài học kinh nghiệm lịch sử từ sự nghiệp cải cách của ông có ý nghĩa quan trọng với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay. Đó chính là những bài học: 
– Sự kết hợp giữa nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về thực hiện chính sách thân dân, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
– Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc phải có sự lãnh đạo đúng đắn về chỉ đạo chiến lược, về phương thức tiến hành chiến tranh và chỉ đạo tác chiến phù hợp.
– Bài học về tập hợp sức mạnh toàn dân, thi hành chính sách “thân dân” hợp lòng dân (Hồ Nguyên Trừng đã nói: “Tôi không sợ giặc mạnh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi”).
– Bài học về tính tất yếu khách quan của sự đổi mới. Cải cách muốn thành công phải phù hợp với thực tiễn đất nước và được đông đảo nhân dân ủng hộ.
– Sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo nhân tài phải gắn với thực tiễn cuộc sống, học phải đi đôi với hành, lí luận phải gắn liền với thực tiễn.
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
Bài 13 VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG
(3 TIẾT)
A.	MỤC TIÊU
	Phẩm chất, năng lực
	Yêu cầu cần đạt
	Mã số

	Năng lực chung
	

	Giao tiếp và hợp tác
	Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của bản thân và tự nhận công việc phù hợp.
	1

	Năng lực lịch sử
	

	Tìm hiểu lịch sử
	Khai thác và sử dụng được thông tin, hình ảnh, tư liệu tìm hiểu được tư liệu lịch sử về vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông. 
	2.1

	
	Nêu được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông đối với Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về phát triển các ngành kinh tế trọng điểm.
	2.2

	
	Nêu được Việt Nam là Nhà nước đầu tiên xác lập chủ quyền và quản lí liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa trong lịch sử.
	2.3

	
	Nêu được chủ trương của Việt Nam giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình.
	2.4

	Nhận thức và tư duy lịch sử
	Trình bày được nét chính về cuộc đấu tranh bảo vệ và thực thi chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
	3.1

	
	Giải thích được tầm quan trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
	3.2

	Vận dụng
	Đánh giá được giá trị những thành quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông trong lịch sử.
	4

	Phẩm chất
	

	Yêu nước, nhân ái
	Trân trọng những thành quả đấu tranh của cha ông để bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam về biển, đảo.
	5

	Trách nhiệm 
	Sẵn sàng tham gia đóng góp vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước Việt Nam. 
	6


B.	THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
– Máy tính, máy chiếu, micro, bảng hoạt động nhóm, phấn,…
– Tài liệu tham khảo về vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông trong lịch sử Việt Nam; lịch sử xác lập chủ quyền và quản lí liên tục đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong lịch sử.
– SGK, SBT Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo).
2. Học sinh
– Sưu tầm tư liệu liên quan đến vị trí và tầm quan trọng của Biển Đông trong lịch sử Việt Nam. 
– Tham khảo tư tiệu và SGK, chuẩn bị bài theo yêu cầu của GV. 
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
	Mục tiêu: Khơi dậy hứng thú học tập cho HS, tạo không khí vui vẻ khám phá bài mới và chuyển giao nhiệm vụ học tập. Sau khi tham gia hoạt động, HS sẽ nhận biết được yêu cầu cần đạt của bài học. 
	Gợi ý tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV tổ chức cho HS thi “ai nhanh hơn” về các tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam (yêu cầu đọc trước thông tin trong SGK và tìm hiểu thêm tài liệu về chủ đề). HS nào trả lời câu hỏi nhanh nhấ, điền đúng từ khoá vào ô chữ hàng ngang sẽ được điểm thưởng.
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+ Ô số 1 (15 chữ cái): Bộ luật nào ở Việt Nam thông qua năm 2003 khẳng định chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. 
+ Ô số 2 (6 chữ cái): Tên viết tắt của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc. + Ô số 3 (15 chữ cái): Tên bộ luật được Quốc hội Việt Nam thông qua năm 2012, có hiệu lực từ ngày 1 – 1 – 2013, quy định đầy đủ chế độ pháp lí của các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo đúng UNCLOS. 
+ Ô số 4 (3 chữ cái): Tên viết tắt của văn bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. + Ô số 5 (11 chữ cái): Triều đại vẽ Đại Nam thống nhất toàn đồ (1838) có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. 
* Ô chữ chủ (9 chữ cái): TRẬN GẠC MA. 
• Gợi ý 1: GV sử dụng một video clips, 1 bài thơ hoặc hình ảnh tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” ở Cam Lâm (Khánh Hoà), kể sơ nét về trận hải chiến ở Gạc Ma năm 1988.
[image: ]
Hình 13.1. Tượng “Những người nằm lại phía chân trời”
	Gạc Ma, Ơi Gạc Ma
“Những làn đạn 31 năm về trước
Vẫn tươi nguyên và máu chảy ròng ròng
Sách chưa ghi nhưng lòng người đã tạc
64 tên Người vào gấm vóc non sông
Gạc Ma ơi, trong nỗi đau nước Việt
Có linh hồn, xương thịt của Gạc Ma
Người ngã xuống để tươi xanh trỗi dậy Toả bóng chở che cho Tổ quốc ta”.
	“Xin hoà mình vào mênh mông biển cả
Hát ru Người yên giấc ngủ ngàn thu
64 người nhắm mắt để triệu người choàng tỉnh Trái tim đập dồn về phía Trường Sa
Đất nước ơi bao thân người đã ngã
Máu của người thăm thẳm tím biển Đông Ta quỳ xuống nâng trên tay giọt biển Nghe trên môi tiếng Việt rực hồng”.
(Theo Nguyễn Phan Quế Mai, Nghiêng mình tưởng nhớ các chiến sĩ Gạc Ma, 
Báo Tuổi Trẻ, 14 – 3 – 2019)


Tư liệu  1: “Quá khứ đã sang trang, “sự kiện 14 – 3” cũng lùi vào dĩ vãng, song lịch sử thì không thể không nhắc nhớ… Dù thời gian, năm tháng trôi, những trái tim Việt Nam vẫn không thể nào quên khúc bi tráng của những chiến sĩ hải quân Việt Nam. Trung tá hải quân Nguyễn Viết Chức (Lữ đoàn 171), từng nói: “Máu xương hôm qua đổ xuống là bài học để hôm nay chúng ta giữ biển, đảo bằng sức mạnh dân tộc. Trận chiến Gạc Ma đã được ghi trong chính sử Hải quân. Trận chiến ấy là nỗi đau mang hồn Tổ quốc. 64 liệt sĩ đã ngã xuống, mãi mãi bất tử trong lòng nhân dân”. 
Đầu tháng 3 – 1988, Hải quân Trung Quốc huy động lực lượng lớn thuộc 2 hạm đội Nam Hải và Đông Hải xuống khu vực quần đảo Trường Sa với ý đồ nhằm chiếm giữ cụm tam giác 3 bãi ngầm Gạc Ma – Cô Lin – Len Đao.
Ngày 14 – 3, Trung Quốc cho tàu chiến và binh lính với vũ khí hiện đại lao thẳng về phía Gạc Ma, Lữ đoàn phó Trần Đức Thông trên tàu HQ604 lệnh cho các thuỷ thủ tiến về bãi đá để hình thành tuyến phòng thủ, vừa nhắc nhở bộ đội bình tĩnh, không nổ súng trước để tránh sự khiêu khích của địch, vừa xác định quyết tâm “dù địch vây ép, dù mất tàu, chúng ta quyết không lùi”. 
Tàu chiến Trung Quốc đã nã pháo vào HQ604, làm tàu bị hỏng nặng. Chỉ huy Trần Đức Thông vẫn hiên ngang trên boong tàu chỉ huy cho đến lúc hi sinh và cùng tàu chìm vào lòng biển.
Trận đánh không cân sức, các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Gạc Ma đã chiến đấu kiên cường, bất khuất để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc, có 64 đồng đội đã anh dũng hi sinh. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ hải quân Việt Nam đứng thành vòng tròn lấy thân mình chống chọi lại đối phương với nhiều vũ khí hiện đại, họ quyết tâm giữ lá cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại đảo Gạc Ma, đã gây xúc động mạnh và trở thành biểu tượng “Vòng tròn bất tử”. Tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” đã thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và phát huy truyền thống gìn giữ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Nhắc lại “Sự kiện Gạc Ma” không phải khơi dậy mối hằn thù dân tộc, mà là để thế hệ trẻ Việt Nam luôn phải biết tưởng nhớ và tri ân người đi trước đã ngã xuống vì Tổ quốc, để sống có trách nhiệm và yêu Tổ quốc mình hơn.
• Gợi ý 2: GV có thể sử dụng một video clip về quá trình đấu tranh gìn giữ biển đảo quê hương; sử dụng phần Mở đầu trong SGK để vào bài.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
Theo cách thức giao nhiệm vụ và tổ chức hoạt động học tập của thầy, cô (trả lời câu hỏi, sưu tầm tư liệu về biển đảo, chia sẻ cảm xúc về trận hải chiến ở Gạc Ma).
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện
HS trả lời cá nhân, ai xung phong nhanh nhất sẽ được GV mời trả lời và giành điểm thưởng. Bước 4: GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học Nêu các yêu cầu cần đạt của bài. 
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG 1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIỂN ĐÔNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM 
	Mục tiêu: 1, 2.1, 2.2. 
	Gợi ý tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức cho HS sinh hoạt nhóm, quan sát Hình 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 và mục Em có biết, lập sơ đồ tóm tắt về tầm quan trọng (quốc phòng, an ninh; các ngành kinh tế trọng điểm) của Biển Đông đối với Việt Nam, thời gian khoảng 15 – 20 phút. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoặc cá nhân, tuỳ theo cách thức giao nhiệm vụ và tổ chức hoạt động học tập của thầy cô.
GV có thể hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy hoặc infographic, đọc thông tin trong SGK và tư liệu, hoạt động nhóm, lập sơ đổ thể hiện tầm quan trọng của Biển Đông đối với Việt Nam.
Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên tìm hiểu tài liệu, thống nhất loại sơ đồ muốn thể hiện, các thành viên chuẩn bị hình thức, biên soạn nội dung, thống nhất thực hiện sản phẩm đúng thời gian quy định. 
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện
Sau 15 – 20 phút chuyển giao nhiệm vụ, GV đề nghị các nhóm nộp sản phẩm hoặc chỉ chọn một số nhóm xung phong (tuỳ mục tiêu đánh giá).
Bước 4: Kết luận, đánh giá
GV nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung và chuẩn hoá kiến thức cho HS.  
* Công cụ đánh giá: Rubrics. 
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ SƠ ĐỒ TƯ DUY 
	

	Nội dung
	Tiêu chí
	Điểm 

	A. Cách thức trình bày 
(25%)
	Độc đáo, sáng tạo, sắp xếp hợp lí, bảo đảm thời gian.
	20 – 25

	
	Hay, sáng tạo, nhưng sắp xếp chưa hợp lí, chưa bảo đảm thời gian.
	15 – 20

	
	Thiếu ý tưởng sáng tạo, sắp xếp rời rạc, chưa bảo đảm thời gian.
	<15

	B. Nội dung (50%)
	Nội dung đầy đủ, chính xác, đúng yêu cầu, nguồn tài liệu rõ ràng, khoa học, có tính giáo dục.
	40 – 50

	
	Nội dung chưa đầy đủ, thiếu phong phú, nguồn tài liệu chưa rõ ràng.
	25 – 40

	
	Còn ít tư liệu, chưa cung cấp đủ nội dung,…
	<25

	C. Thuyết trình  (25%)
	Tự tin, cuốn hút, nghiêm túc, đúng thời gian, trả lời đúng trọng tâm.
	15 – 25

	
	 Còn lúng túng, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ thuyết trình.
	<15

	Tổng điểm thuyết trình (10đ): (A*0.2)+(B*0.55)+(C*0.25)
	10









 Dự kiến sản phẩm: 
QUỐC PHÒNG AN NINH
Hệ thống các đảo, quần đảo của Việt Nam trên Biển Đông gồm nhiều tầng, nhiều lớp, trong đó có  quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, giúp kiểm soát các tuyến đường biển qua lại trên Biển Đông, hình thành thế phòng thủ liên hoàn biển – đảo –bờ bảo vệ các vùng biển và lãnh thổ trên đất liền của Tổ quốc.
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là hệ thống đảo tiền tiêu, là phòng tuyến bảo vệ, kiểm soát và làm chủ các vùng biển và thềm lục địa, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
CÁC NGÀNH KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM
Nhiều loại hải sản quý, các hệ sinh thái phong phú, cung cấp tiềm năng bảo tồn đa dạng sinh học biển và nguồn giống hải sản tự nhiên, phát triển nghề nuôi trồng, khai thác thuỷ hải sản,...
Dầu khí là nguồn tài nguyên quan trọng nhất, thềm lục địa Việt Nam có tiềm năng to lớn về quặng sa khoáng như đất hiếm, cát đen, băng cháy,…
Bờ biển Việt Nam dài khoảng 3 260 km, đường bờ biển đa dạng, có thể xây dựng nhiều cảng, cảng biển nước sâu.
Bãi biển cát trắng, hang động, vũng vịnh nổi tiếng là điều kiện phát triển ngành giao thông hàng hải, đóng tàu, vận tải biển, du lịch, thể thao, nghỉ dưỡng,…
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa ở trung tâm Biển Đông, thuận lợi đặt các trạm thông tin, xây các trạm dừng chân và tiếp nhiên liệu... phục vụ các tuyến đường hàng hải.
Là cửa ngõ để Việt Nam giao thương với thị  trường khu vực và quốc tế, trao đổi và hội nhập với các nền văn hoá,…

HOẠT ĐỘNG 2. LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA 
	Mục tiêu: : 2.3, 3.1, 4, 5, 6. 
	Gợi ý tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật XYZ hoặc kĩ thuật khăn trải bàn, đọc tư liệu (GV cung cấp hoặc HS sưu tầm) và thông tin trong SGK trang 86, 87, 88, 89, hoàn thành phiếu học tập số 1. GV đặt vấn đề: 
1.	Lập bảng quá trình xác lập, thực thi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông theo các mục: thời gian, chính quyền, hoạt động chủ yếu. 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Thời gian
Chính quyền
Hoạt động chủ yếu
?
?
?
?
?
?

2.	Việt Nam giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông theo xu hướng nào? 
3.	Quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông diễn ra như thế nào? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 
Theo nhóm hoặc cá nhân thực hiện nhiệm vụ 1 theo kĩ thuật khăn trải bàn. 
GV có thể hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK và tư liệu, hoạt động nhóm, lập bảng thống kê quá trình xác lập, thực thi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông theo các mục: thời gian, chính quyền, hoạt động chủ yếu. 
Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tìm hiểu tài liệu, biên soạn nội dung theo đề mục hoặc giai đoạn, thống nhất thực hiện phiếu học tập đúng thời gian quy định. Nhóm trưởng điều hành nhóm phản biện, chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm đúng thời gian.
Tư liệu 2. 
1.	Theo Chử Đông Anh, Tư liệu quý chứng minh chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa, Báo Lao Động, đăng tin ngày 24 – 8 – 2019 
(https://laodong.vn/thoi-su/tu-lieu-quy-chung-minh-chu-quyen-cua-viet-nam-voihoang-sa-truong-sa-750897.ldo)
2.	Theo Kim Thanh, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, Báo Điện tử Đảng Cộng sản 
Việt Nam, đăng tin ngày 1 – 5 – 2020
(https://dangcongsan.vn/bien-dao-viet-nam/hoang-sa-va-truong-sa-la-cua-vietnam-553850.html)
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện
Sau khi chuyển giao nhiệm vụ, GV xác định thời gian nộp sản phẩm, đề nghị các nhóm nộp sản phẩm hoặc chỉ chọn một số nhóm cho mỗi nhiệm vụ (tuỳ mục tiêu đánh giá). GV tổ chức cho HS nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập theo kĩ thuật 3 – 2 – 1. 
Bước 4: Kết luận, đánh giá
GV nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung và chuẩn hoá kiến thức cho HS.  
* Công cụ đánh giá: 
– GV đánh giá nhiệm vụ 1 theo rubrics.
	STT
	Các tiêu chí
	
	Mức đạt
	Ghi chú

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần
cải thiện
	(Nếu cần quy điểm)

	1
	HS khai thác được thông tin các tư liệu, lập được bảng thống kê đúng theo mẫu phiếu học tập số 1.
	2
	1
	0,5
	– 5 tiêu chí đạt 10 điểm. 
– 4 tiêu chí đạt 8 – 9 điểm. – 3 tiêu chí đạt ............... điểm. 
– 1 – 2 tiêu chí đạt ............... điểm.

	2
	Xác định được tiến trình thời gian xác lập, thực thi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
	2
	1
	0,5
	

	3
	Xác định được hoạt động xác lập, thực thi chủ quyền của trên Biển Đông của các Chính phủ Việt Nam trong lịch sử.
	3
	2
	1
	

	4
	HS hoạt động tích cực/ có tham gia nhận xét nhóm khác.
	2
	1
	0,5
	

	5
	HS thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian.
	1
	0,5
	0
	


– GV đánh giá nhiệm vụ 2, 3 theo bảng kiểm.
	Thời gian
	Chính quyền

	HS xác định được xu hướng giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông của Việt Nam.
	?

	HS xác định được quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
	?

	HS xác định được quá trình thực thi, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
	?


 Dự kiến sản phẩm:
1.	Lập bảng quá trình xác lập, thực thi chủ quyền của Viêt Nam trên Biển Đông theo các mục: thời gian, chính quyền, hoạt động chủ yếu.
	Thời gian
	Chính quyền
	Hoạt động chủ yếu

	Thế kỉ XVII
	Các chúa Nguyễn
	Việt Nam là Nhà nước đầu tiên trong lịch sử xác lập và thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa liên tục, hoà bình và không có tranh chấp.
Thành lập đội Hoàng Sa, đội Bắc Hải thực hiện nhiệm nhiệm vụ đo đạc, dựng miếu, trồng cây, khai thác sản vật,… ở hai quần đảo.

	Thế kỉ XVIII
	Tây Sơn và Triều Nguyễn
	Tiếp tục duy trì những hoạt động thực thi chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

	1884 – 1945
	Chính quyền thuộc địa Pháp 
	Thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và các đảo, biển của trên Biển Đông theo tinh thần Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884).

	1950 –1955
	Chính phủ Quốc gia Việt Nam
	Pháp giao lại quyền quản lí  quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm Quốc trưởng. 

	1955 – 1975
	Chính quyền Việt Nam Cộng hoà
	Dựng bia chủ quyền và tiến hành các hoạt động quản lí ở quần đảo và công bố Sách trắng về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo.

	1976
	Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam
	Thực hiện sự quản lí nhà nước trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.


2.	Việt Nam giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông theo xu hướng nào?
Khu vực Biển Đông có những tranh chấp chủ quyền biển, đảo khó giải quyết, quan điểm về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia giữa các bên liên quan còn nhiều bất đồng, mâu thuẫn, khó tìm được tiếng nói chung. Do vậy, vấn đề cơ bản là các bên cần cùng nhau xây dựng lòng tin chiến lược, thoả thuận với nhau biện pháp giải quyết tranh chấp, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, luật biển quốc tế để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo bằng biện pháp hoà bình. Bài viết góp phần luận giải những biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở khu vực Biển Đông.
Giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và duy trì hoà bình ổn định ở Biển Đông là những vấn đề mang tính toàn cục. Giải quyết tranh chấp và xử lí các vấn đề nảy sinh ở Biển Đông cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, trong chính sách đối ngoại hoà bình, độc lập tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ của ta với các nước.
Ngày 12 – 7 – 2021, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 5 năm Toà trọng tài vụ kiện Biển Đông ra Phán quyết cuối cùng về vụ kiện của Phi-líp-pin, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Lập trường của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp liên quan ở Biển Đông là rõ ràng và nhất quán, theo đó, Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lí, không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực và bằng các giải pháp, biện pháp hoà bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc (UNCLOS).
Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước và quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam đề nghị tất cả các bên liên quan tôn trọng và thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lí của mình được quy định trong Công ước, cùng nhau hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và trật tự ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế.
Nhân dịp này, Việt Nam cũng khẳng định lại lập trường nguyên tắc của mình về vấn đề chủ quyền đối với  quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định trên cơ sở Công ước”.
3. Quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông diễn ra như thế nào? 
Việt Nam đã và đang thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp ở Biển Đông, đàm phán và kí với các nước láng giềng một số văn kiện ngoại giao quốc tế về biển. 

•	Năm 1977: Chính phủ ra tuyên bố về lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
•	Năm 1982: Chính phủ ra tuyên bố về đường cơ sở, kí với Cam-pu-chia Hiệp định về vùng nước lịch sử. 
•	Năm 1997: Hiệp định về phân định ranh giới trên biển trong vịnh Thái Lan.
•	Năm 2000: Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc. 
•	[image: ]Năm 2012: Quốc hội thông qua Luật Biển Việt Nam, là cơ sở pháp lí quan trọng khẳng định chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên cùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam theo quy định của pháp luật quốc tế. 
•	Năm 2003: – Quốc hội thông qua Luật 
Biên giới quốc gia. 
– Kí Hiệp định về phân định ranh giới thềm lục địa với In-đô-nê-xi-a.
•	Năm 1977: Chính phủ ra tuyên bố về lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
•	Đàm phán phân định khu 
vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ; phát triển trên biển; hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam – Trung Quốc. 
Xây dựng và đệ trình lên Uỷ ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên hợp quốc (CLCS) các báo cáo xác định ranh giới ngoài thềm lục địa.
Kiên trì yêu cầu tôn trọng UNCLOS để giải quyết bất đồng, đấu tranh bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp luật pháp quốc tế.
Thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam.
Phối hợp hành động với các nước vì mục tiêu phát triển bền vững; duy trì các cơ chế về hợp tác cùng phát triển với các nước ven Biển Đông.

HOẠT ĐỘNG 4. CHỦ TRƯƠNG CỦA VIỆT NAM GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG BẰNG BIỆN PHÁP HOÀ BÌNH 
	Mục tiêu: : 2.4, 3.2, 4, 5, 6. 
	Gợi ý tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, đọc tư liệu (GV cung cấp hoặc HS sưu tầm) và thông tin trong SGK trang 90, 91, 92, GV đặt vấn đề: 
1.	Kể tên những văn bản pháp lí về chủ quyền biển của Việt Nam. 
2.	Nêu nội dung chính của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc. 
3.	Nêu ý nghĩa của việc ra đời Luật Biển Việt Nam. 
4.	Sự tham gia DOC của Việt Nam diễn ra như thế nào? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm hoặc cá nhân thực hiện nhiệm vụ 1 theo kĩ thuật công não và kĩ thuật sơ đồ tư duy. 
GV có thể hướng dẫn HS đọc thông tin trong SGK và tư liệu, hoạt động theo nhóm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tìm hiểu tài liệu, biên soạn nội dung theo đề mục hoặc giai đoạn, thống nhất thực hiện phiếu học tập đúng thời gian quy định. Nhóm tiếp tục sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy hoàn thành nhiệm vụ 4. Nhóm trưởng điều hành nhóm phản biện, chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm đúng thời gian. Bước 3: Báo cáo kết quả thực nghiệm 
Sau khi chuyển giao nhiệm vụ, GV xác định thời gian nộp sản phẩm, đề nghị các nhóm nộp sản phẩm hoặc chỉ chọn một số nhóm cho mỗi nhiệm vụ (tuỳ mục tiêu đánh giá). GV tổ chức cho HS nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập theo kĩ thuật 
3 – 2 – 1. 
Bước 4: Kết luận, đánh giá 
GV nhận xét, chỉnh sửa, bổ sung và chuẩn hoá kiến thức cho HS.  
* Công cụ đánh giá: 
– GV đánh giá nhiệm vụ 1, 2, 3 theo rubrics. 
	STT
	Các tiêu chí
	
	Mức đạt
	Ghi chú
(Nếu cần quy điểm)

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần
cải thiện
	

	1
	HS kể được tên những văn bản pháp lí về chủ quyền biển của Việt Nam.
	2
	1,5
	1
	– 5 tiêu chí đạt 10 điểm. 
– 4 tiêu chí đạt 8 –9 điểm. 
3 tiêu chí đạt …. điểm. 
– 1 – 2 tiêu chí đạt ….…. điểm.

	2
	Nêu được nội dung chính của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc.
	2
	1.5
	1
	

	3
	Trình bày được nghĩa của việc ra đời Luật Biển Việt Nam.
	2
	1,5
	0,5
	

	4
	HS hoạt động tích cực/ có tham gia nhận xét nhóm khác.
	2
	1
	0,5
	

	5
	HS thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian.
	2
	1
	0
	


– GV đánh giá nhiệm vụ 4 theo rubrics.
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ SƠ ĐỒ TƯ DUY 
	

	Nội dung
	Tiêu chí
	Điểm 

	A. Cách thức trình bày 
(25%)
	Độc đáo, sáng tạo, sắp xếp hợp lí, bảo đảm thời gian,…
	20 – 25

	
	Hay, sáng tạo, nhưng sắp xếp chưa hợp lí, chưa bảo đảm thời gian,…
	15 – 20

	
	Thiếu ý tưởng sáng tạo, sắp xếp rời rạc, chưa bảo đảm thời gian,…
	<15

	B. Nội dung (50%)
	Nội dung đầy đủ, chính xác, đúng yêu cầu, nguồn tài liệu rõ ràng, khoa học, có tính giáo dục,…
	40 – 50

	
	Nội dung chưa đầy đủ, thiếu phong phú, nguồn tài liệu chưa rõ ràng,…
	25 – 40

	
	Còn ít tư liệu, chưa cung cấp đủ nội dung,…
	<25

	C. Thuyết trình  (25%)
	Tự tin, cuốn hút, nghiêm túc, bảo đảm thời gian, trả lời câu hỏi đúng trọng tâm,...
	15 – 25

	
	Còn lúng túng, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ thuyết trình,...
	<15

	Tổng điểm thuyết trình (10đ): (A*0.2)+(B*0.55)+(C*0.25)
	10


 Dự kiến sản phẩm:   
1.	Kể tên những văn bản pháp lí về chủ quyền biển của Việt Nam.
2.	Nêu nội dung chính của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp quốc. HS tham khảo thông tin trong SGK trang 91 để trả lời câu hỏi. 
3.	Nêu ý nghĩa của việc ra đời Luật Biển Việt Nam. 
1977:	1982:	2003:	2013:	2018:	Tháng 10 – 
Tuyên 	bố 	Tuyên 	bố 	Luật 	Biên 	Luật Biển 	Luật Cảnh 	2018:
về lãnh hải, xác định giới quốc gia Việt Nam có sát biển Chiến lược phát vùng tiếp đường cơ sở khẳng định hiệu lực. Việt Nam. triển bền vững giáp, vùng thẳng ven bờ chủ quyền kinh tế biển Việt đặc quyền lục địa Việt ở quần đảo Nam đến năm kinh tế và Nam (gồm Hoàng Sa 2030, tầm nhìn thềm lục địa. 10 đoạn nối và quần đảo đến 2045.
	11 điểm).	Trường Sa.
Việc thông qua Luật Biển Việt Nam là một hoạt động lập pháp quan trọng trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lí liên quan đến biển, đảo nước ta. Lần đầu tiên nước ta có một văn bản Luật quy định đầy đủ chế độ pháp lí các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo đúng Công ước Luật Biển năm 1982. Đây là cơ sở pháp lí quan trọng trong việc quản lí, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo của nước ta.
Kết hợp hài hoà các quy định luật pháp quốc gia với các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982, chuyển một thông điệp quan trọng tới quốc tế: “Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982, thể hiện quyết tâm của nhà nước ta phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới”. 
4.	Sự tham gia DOC của Việt Nam diễn ra thế nào? 
2002:
 Việt Nam tham gia soạn 
thảo và thương lượng nội dung 
DOC, tuân thủ các cam kết, 
đồng thời, yêu cầu các nước 
liên quan thực hiện đúng các 
cam kết trong DOC.
Thúc đẩy môi trường hoà bình, 
ổn định và hữu nghị giữa các quốc 
gia trong khu vực Biển Đông, tạo 
điều kiện giải quyết các tranh 
chấp lãnh thổ trong khu vực một 
cách hoà bình và lâu dài. 
Việt Nam tham gia soạn thảo 
và thương lượng 
n
ội dung, các 
quy định trong DOC, tuân thủ 
các cam kết, đồng thời yêu cầu 
các nước liên quan thực hiện 
đúng các cam kết.

HOẠT ĐỘNG 5. HOẠT ĐỘNG 5. LẮNG NGHE LỊCH SỬ 
	Mục tiêu: : 5, 6.  
	Gợi ý tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV có thể nêu vấn đề cho HS chuẩn bị sẵn tư liệu, tìm hiểu những sự hi sinh gian khổ của Việt Nam trong quá trình quản lí, khai thác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo – một phần “máu thịt” gắn liền với sự trường tồn của giang sơn. 
GV nêu vấn đề: Chọn các từ hoặc cụm từ, hoàn thành thông tin về một lễ hội ở đảo Lý Sơn, được xếp loại Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, có liên quan đến quần đảo Hoàng Sa.
bình an             chủ quyền lãnh thổ           văn hoá Hoàng Sa        nhân văn           người sống
Người dân Lý Sơn đến nay vẫn lưu truyền câu ca: 
“Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề Tháng hai/ ba khao lề thế lính Hoàng Sa”.
Từ thực tiễn mất mát hi sinh trong quá trình bảo vệ biển đảo đã hình thành một nghi lễ mang đậm tính nhân văn của người dân Lý Sơn – cúng thế cho người sống để cầu mong người đi được bình an trở về quê hương, bản quán. Có thể khẳng định nguồn gốc sâu xa của “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa” ngày nay là nghi lễ “cúng thế lính” xưa của nhân dân làng An Vĩnh và các tộc họ trên đảo Lý Sơn để cầu bình an cho người lính Hoàng Sa trước khi đội lên đường làm nhiệm vụ. 
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa góp phần phản ánh về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng Biển Đông, đặc biệt là chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Nghi lễ này gắn liền với lịch sử ra đời và hoạt động của đội Hoàng Sa, với lịch sử chủ quyền lãnh thổ trên vùng Biển Đông của Việt Nam, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, bảo tồn các giá trị văn hoá và cố kết cộng đồng. Tháng 4 – 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã kí quyết định đưa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.
III. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
 Mục tiêu: Củng cố kiến thức cơ bản; phát triển năng lực thực hành, khả năng vận dụng kiến thức và trải nghiệm thực tế của HS.  Gợi ý tổ chức hoạt động: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập GV tổ chức hoạt động cho HS, đặt vấn đề: 
1.	Từ năm 1976 đến nay, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên cơ sở lịch sử nào để tiếp tục quản lí trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa? 
2.	Công cuộc thực thi và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông có ý nghĩa như thế nào đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hiện nay? 
 Dự kiến sản phẩm: 
1. Từ năm 1976 đến nay, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên cơ sở lịch sử nào để tiếp tục quản lí trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa?
– Ngày 2 – 7 – 1976, tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khoá VI (1976 – 1981), Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện sự quản lí nhà nước trên toàn lãnh thổ Việt Nam, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
– Ngày 28 – 9 – 1979, Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Sách trắng, trong đó đã giới thiệu 19 tài liệu liên quan đến chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
– Tháng 12 – 1981, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố Sách trắng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam.
– Ngày 12 – 1 – 1982, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Tuyên bố về hệ thống đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa Việt Nam.
– Tháng 4 – 1988, Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Sách trắng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và Luật pháp quốc tế.
– Ngày 23 – 6 – 1994, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị quyết phê chuẩn Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
– Năm 2000: kí Hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc vào; kí Hiệp định về phân định ranh giới thềm lục địa với In-đô-nê-xi-a (năm 2003); đàm phán với Trung Quốc về phân định khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ; đàm phán về hợp tác cùng phát triển trên biển, về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển Việt Nam – Trung Quốc,… 
– Ngày 4 – 11 – 2002 tại Phnôm Pênh (Cam-pu-chia), 10 nước ASEAN và Trung Quốc kí Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhằm thúc đẩy môi trường hoà bình, ổn định và hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực Biển Đông, phối hợp hành động với các nước vì mục tiêu phát triển bền vững; duy trì các cơ chế về hợp tác cùng phát triển với các nước ven Biển Đông.
– Ngày 21 – 6 – 2012, Quốc hội thông qua Luật Biển Việt Nam. 
2. Công cuộc thực thi và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông có ý nghĩa như thế nào đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hiện nay?
– Hệ thống các đảo, quần đảo của Việt Nam trên Biển Đông gồm nhiều tầng, nhiều lớp, trong đó có  quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, giúp Việt Nam kiểm soát các tuyến đường biển qua lại trên Biển Đông, hình thành thế phòng thủ liên hoàn biển – đảo – bờ bảo vệ các vùng biển và lãnh thổ trên đất liền của Tổ quốc.
– Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là hệ thống đảo tiền tiêu cùng hàng nghìn đảo lớn, nhỏ, gần và xa bờ, hợp thành phòng tuyến bảo vệ, kiểm soát và làm chủ các vùng biển và thềm lục địa, có vị trí quan trọng bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
– Về kinh tế: Biển Đông có nhiều loại hải sản quý, tạo điều kiện phát triển những ngành kinh tế mũi nhọn như thuỷ sản, ngư nghiệp và nuôi trồng, chế biến thuỷ, hải sản. 
– Ven biển Việt Nam chứa đựng tiềm năng to lớn về quặng sa khoáng như than, zircon, thiếc, vàng, đất hiếm,... trong đó cát nặng, cát đen là nguồn tài nguyên quý giá.
– Bờ biển Việt Nam dài khoảng 3 260 km, có nhiều địa điểm có thể xây dựng cảng, cảng biển nước sâu và nhiều loại cảng khác tạo ra tiềm năng vô cùng to lớn cho ngành giao thông hàng hải, đóng tàu, vận tải biển, du lịch, thể thao, nghỉ dưỡng của Việt Nam. 
– Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm ở trung tâm Biển Đông, thuận lợi đặt các trạm thông tin, xây dựng các trạm dừng chân và tiếp nhiên liệu,... phục vụ cho tuyến đường hàng hải trên Biển Đông.
– Vị trí của Biển Đông còn là cửa ngõ để Việt Nam có quan hệ giao thương với thị trường khu vực và quốc tế, là nơi trao đổi và hội nhập của Việt Nam với các nền văn hoá trên thế giới.

SGV và SGV Chuyên đề học tập Lịch sử 11 có cấu trúc gồm hai phần:
Phần 1: Giới thiệu chung 
Phần 2: Hướng dẫn cách thức tổ chức các bài học theo từng chủ đề 
Trong Phần 1, các vấn đề chung được đề cập và làm rõ, là cơ sở để nhóm tác giả đề xuất cấu trúc KHDH đã được phân tích, ví dụ: mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung chương trình, định hướng về PPDH và kiểm tra đánh giá của chương trình Lịch sử 11.
Trong Phần 2, cấu trúc bài học ở Phần 1 đã được các tác giả cụ thể hoá trong từng bài theo các chủ đề. Mỗi bài sẽ được thiết kế đầy đủ các hoạt động: Khởi động, Hình thành kiến thức mới, Luyện tập và Vận dụng. Mỗi hoạt động có ít nhất một phương án tổ chức. Tuy nhiên, để các GV có thêm nhiều lựa chọn, có những hoạt động học tập được thiết kế nhiều hơn một phương án.
2. Khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên phục vụ dạy học 
Cùng với hệ thống SGK, SGV, SBT, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định xây dựng hệ thống nguồn tài nguyên sách và học liệu đi kèm SGK Lịch sử 11 (bộ sách Chân trời sáng tạo). 
a) Nguồn tài nguyên sách, thiết bị và học liệu điện tử  − SBT Lịch sử 11.Tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa 
môn Lịch sử 11
Phần ba
CÁC NỘI DUNG KHÁC
1
. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên 

− SGV Lịch sử 11.
− Tập bản đồ − tranh ảnh Lịch sử 11. 
− Phim minh hoạ tiết dạy tham khảo.
− Câu hỏi và bài tập phát triển năng lực Lịch sử. b) Một số hướng dẫn khai thác và sử dụng
GV, phụ huynh HS và HS có thể tìm mua sách và tài liệu dạy học môn Lịch sử 11 cho HS tại cửa hàng sách giáo dục trên toàn quốc. GV, phụ huynh cũng có thể tải các ebook, video clip tại kho tài liệu dạy học điện tử do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần xuất bản giáo dục Gia Định xây dựng. Cách thức tải các ebook, video clip tại kho học liệu dạy học điện tử được hướng dẫn chi tiết, cụ thể và rõ ràng trên website của công ty.
Các thầy, cô có thể tham khảo tài nguyên trên các trang:
•	http://taphuan.nxbgd.vn/trang-chu
•	https://hanhtrangso.nxbgd.vn/ 
•	https://chantroisangtao.vn/
Chịu trách nhiệm xuất bản: Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH
Chịu trách nhiệm nội dung:
Tổng biên tập pHạm vĩNH THÁi
Tổ chức và chịu trách nhiệm bản thảo: phó Tổng biên tập NGuyễN Nam pHóNG
Giám đốc Công ty Cp DvXBGD Gia Định TRẦN THỊ Kim NHuNG
Biên tập nội dung: TÔ HỒNG pHẤN
	Trình bày bìa:  
	NGuyễN mạNH HÙNG 

	Thiết kế sách: 
	pHạm THỊ Hạ LiÊN

	Sửa bản in:   
	TÔ HỒNG pHẤN

	Chế bản:  	 
	CÔNG Ty Cp DvXBGD Gia ĐỊNH



Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Gia Định.

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN LỊCH SỬ 11
(BỘ SÁCH CHâN Trời SÁNG Tạo)
In………bản, (QĐ in số….) Khổ 19 x 26,5 cm.
Đơn vị in:…………………….
Địa chỉ:………………………
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